	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 2582/QĐ-UBND 
	Hải Dương, ngày 13 tháng 11 năm 2023


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;
Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 2209/TTr-SVHTTDL ngày 01 tháng 11 năm 2023.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi, chức năng của của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cụ thể như sau:
1. Phê duyệt 34 quy trình nội bộ giải quyết TTHC, trong đó, cấp tỉnh 26 quy trình, cấp huyện 05 quy trình, cấp xã 03 quy trình (Chi tiết, có Phụ lục I đính kèm).

2. Bãi bỏ 34 quy trình nội bộ đã được phê duyệt tại: Quyết định số 2072/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2019 của UBND tỉnh về việc ban hành quy trình nội bộ và giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Quyết định số 2698/QĐ-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2019 của UBND tỉnh về việc ban hành quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Hải Dương; Quyết định số 1904/QĐ-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt quy trình nội bộ và giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;Quyết định số 3412/QĐ- UBND ngày 13 tháng 11 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố, phê duyệt danh mục TTHC, quy trình nội bộ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và danh mục TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận của UBND tỉnh giao cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp nhận, thẩm định; Quyết định số 783/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố danh mục TTHC chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Quyết định số 67/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục TTHC chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Chi tiết, có Phụ lục II đính kèm).

Điều 2. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và cơ quan có liên quan căn cứ quy trình nội bộ tại Điều 1 Quyết định này cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung hoặc gỡ bỏ/thay thế quy trình điện tử giải quyết TTHC trong Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh theo quy định. Hoàn thành trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông; Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC (VPCP);
- Trung tâm CNTT;
- Lưu: VT, NC-KSTTHC (1b).
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Nguyễn Minh Hùng


PHỤ LỤC I
QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
(Kèm theo Quyết định số 2582/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh)
Phần I
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
	TT
	Tên thủ tục hành chính
	Thời hạn giải quyết
	Căn cứ pháp lý

	A
	DANH MỤC TTHC CẤP TỈNH
	

	I
	LĨNH VỰC DI SẢN VĂN HÓA

	1
	Thủ tục cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập
	15 ngày làm việc
	Điểm đ, khoản 3, Điều 2, Nghị định số 01 số 01/2012/NĐ-CP

	2
	Thủ tục công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc trung tâm quản lý di tích
	- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị và hồ sơ hiện vật, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm tổ chức thẩm định hiện vật và hồ sơ hiện vật.

- Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có kết quả thẩm định, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định việc gửi văn bản đề nghị, hồ sơ hiện vật và các văn bản có liên quan đến Chủ tịch UBND tỉnh.

- Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, hồ sơ hiện vật và các văn bản có liên quan, Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định gửi văn bản đề nghị, hồ sơ hiện vật và các văn bản có liên quan đến Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
	Khoản 3, Điều 3, Thông tư số 13/2010/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2010

	3
	Thủ tục công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật
	- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị và hồ sơ hiện vật, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm tổ chức thẩm định hiện vật và hồ sơ hiện vật.

- Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có kết quả thẩm định, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định việc gửi văn bản đề nghị, hồ sơ hiện vật và các văn bản có liên quan đến Chủ tịch UBND tỉnh.

- Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, hồ sơ hiện vật và các văn bản có liên quan, Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định gửi văn bản đề nghị, hồ sơ hiện vật và các văn bản có liên quan đến Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
	Khoản 3, Điều 3, Thông tư số 13/2010/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2010

	II
	LĨNH VỰC VĂN HÓA

	1
	Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội
	15 ngày
	Khoản 1, Điều 16 Nghị định 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018

	III
	LĨNH VỰC ĐIỆN ẢNH

	1
	Thủ tục cấp Giấy phép phân loại phim
	15 ngày
	Điểm b, Khoản 4 Điều 27 Luật Điện ảnh số 05/2022/QH15

	IV
	LĨNH VỰC QUẢNG CÁO

	1
	Thủ tục cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam
	10 ngày
	Điểm b, khoản 2, điều 20, Nghị định số 181/2013/NĐ-CP

	2
	Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của Doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam
	10 ngày
	Khoản 3, điều 22, Nghị định số 181/2013/NĐ-CP

	3
	Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam
	10 ngày
	Khoản 4, điều 23, Nghị định số 181/2013/NĐ-CP

	V
	LĨNH VỰC THƯ VIỆN

	1
	Thủ tục thông báo thành lập thư viện chuyên ngành ở cấp tỉnh, thư viện đại học là thư viện ngoài công lập và thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam
	15 ngày
	Khoản 4 Điều 23 Luật Thư viện số: 46/2019/QH14

	2
	Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách đối với thư viện chuyên ngành ở cấp tỉnh, thư viện đại học là thư viện ngoài công lập, thư viện của tổ chức cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam
	15 ngày
	Khoản 4 Điều 23 Luật Thư viện số: 46/2019/QH14

	3
	Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động đối với thư viện chuyên ngành ở cấp tỉnh, thư viện đại học là thư viện ngoài công lập, thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam
	15 ngày
	Khoản 4 Điều 23 Luật Thư viện số: 46/2019/QH14

	VI
	LĨNH VỰC DU LỊCH

	1
	Thủ tục cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa
	10 ngày
	Điểm b, Khoản 3 Điều 62 Luật Du lịch số 09/2017/QH14

	2
	Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm
	10 ngày
	Điểm c, Khoản 2 Điều 61 Luật Du lịch số 09/2017/QH14

	3
	Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ chăm sóc sức khỏe đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch
	20 ngày
	Điểm b, Khoản 3 Điều 56 Luật Du lịch số 09/2017/QH14

	4
	Thủ tục công nhận khu du lịch cấp tỉnh
	60 ngày
	Điểm b, c Khoản 2 Điều 27 Luật Du lịch số 09/2017/QH14

	5
	Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch
	20 ngày
	Điểm b, Khoản 3 Điều 56 Luật Du lịch số 09/2017/QH14

	6
	Thủ tục công nhận điểm du lịch
	30 ngày
	Điểm b, c Khoản 3 Điều 24 Luật Du lịch số 09/2017/QH14

	7
	Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch
	20 ngày
	Điểm b, Khoản 3 Điều 56 Luật Du lịch số 09/2017/QH14

	8
	Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch
	20 ngày
	Điểm b, Khoản 3 Điều 56 Luật Du lịch số 09/2017/QH14

	9
	Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch
	20 ngày
	Điểm b, Khoản 3 Điều 56 Luật Du lịch số 09/2017/QH14

	10
	Thủ tục công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao, 3 sao đối với khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch
	30 ngày
	Điểm b, Khoản 5 Điều 50 Luật Du lịch số 09/2017/QH14

	11
	Thủ tục cấp Giấy chứng nhận khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế
	10 ngày
	Khoản 3 Điều 17 Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL

	12
	Thủ tục cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch
	10 ngày
	Điểm b, Khoản 3 Điều 63 Luật Du lịch số 09/2017/QH14

	13
	Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa
	15 ngày
	Điểm b, Khoản 2 Điều 60 Luật Du lịch số 09/2017/QH14

	14
	Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế
	15 ngày
	Điểm b, Khoản 2 Điều 60 Luật Du lịch số 09/2017/QH14

	15
	Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa
	10 ngày
	Điểm b, Khoản 2 Điều 32 Luật Du lịch số 09/2017/QH14

	B
	TTHC CẤP HUYỆN

	I
	LĨNH VỰC VĂN HÓA

	1
	Thủ tục đăng lý tổ chức lễ hội
	20 ngày
	Khoản 1, Điều 16 Nghị định 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018

	2
	Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội
	15 ngày
	Khoản 1, Điều 16 Nghị định 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018

	II
	LĨNH VỰC THƯ VIỆN

	1
	Thủ tục thông báo thành lập đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập và thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng
	15 ngày
	Khoản 4 Điều 23 Luật Thư viện số: 46/2019/QH14

	2
	Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng
	15 ngày
	Khoản 4 Điều 23 Luật Thư viện số: 46/2019/QH14

	3
	Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ
	15 ngày
	Khoản 4 Điều 23 Luật Thư viện số: 46/2019/QH14

	C
	TTHC CẤP XÃ
	
	

	I
	LĨNH VỰC THƯ VIỆN

	1
	Thủ tục thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng
	15 ngày
	Khoản 4 Điều 23 Luật Thư viện số: 46/2019/QH14

	2
	Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng
	15 ngày
	Khoản 4 Điều 23 Luật Thư viện số: 46/2019/QH14

	3
	Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng
	15 ngày
	Khoản 4 Điều 23 Luật Thư viện số: 46/2019/QH14


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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Phan II ‘
NOI DUNG QUY TRINH NOQI BQ

A. TTHC CAP TINH

I. LINH VU'C DI SAN VAN HOA

1. Thi tuc cap gidy phép hoat dong bio tang ngoai cong lap

1.1. Thoi han gidi quyét: 15 ngay 1am viée ké tir ngay nhan ho so hop 8.
1.2. So' do Quy trinh gidi quyét:

Cic Trach nhiém Thoi
\ Noi dung cong viéc gian thue
budc thue hién hién

x .z o Trung tam Phuc .
Bl Hudng dan, tiép nhan ho vu h%mh chinﬁ 2 ngay
so cua to churc, ca nhan o, lam viéc
cong tinh
y
B2 Nhan ho so tir Trung tdm Phuc vu

| Phong Quan ly 7 ngay

Hanh chinh cong tinh, thyc hién tham S ; i
Di san van héa | lam viéc

dinh, xem xét giai quyét hd so

Xem xét két qua giai quyét ho so, ky

B3 T trinh 1anh dao UBND tinh phé > N \ 02 ngay
. X N o Lanh dao S& . .

duyét ket qua giai quyet ho so lam viéc

v

Van phong 03 ngay
UBND tinh | lam viéc

B4 Tham tra ho so >

Lanh dao 02 ngay

Phé duyét két
: UBND tinh | lam viéc

dqua

BS








Chuyén tra két qua/hd so dén Trung ) nod
B6 tam Phuc vu hanh chinh cong tinh Van phong 13 gmy
g am viéc
UBND tinh
Tra két qua/ ho so cho to Trung tdm Phuc | Khong
B7 chtrc, cad nhan vu hanh chinh | tinh thoi
cong tinh gian

1.3. Dién gidi quy trinh thuwc hi¢n cu thé:
a) Tiép nhan ho so.

Pai dién cua S¢ Vin hoa, Thé thao va Du lich thuong tryc tai Trung tdm Phuc vu
hanh chinh cong tinh tiép nhén, thyc hién kiém tra thanh phan ho so, sé luong hd so.
Néu diy du theo quy dinh thi tiép nhan guri gidy hen/ma hd so cho t6 chirc, ca nhan va
ban giao hd so cho Phong Quan 1y Di san van héa trong thoi gian Y4 ngay lam viéc. Néu
hd so chua day du thi can bo tiép nhan 1ap phiéu huéng dan hoan thién hd so cho t6
chtrc, ca nhan.

b) Tham dinh va xem xét, ky duyét ho so theo quy dinh.
Phong Quan 1y Di san vin hoa tiép nhan ho so va tién hanh thdm dinh hé so:

Trong thoi han 07 ngay lam viéc, Phong Quan 1y Di san van hoéa thim dinh ho
s0, bdo cdo két qua tham dinh hd so v6i 1anh dao S& (Néu hd so dat chap thuan thi
soan To trinh, Du thao Quyét dinh, néu khong dat chép thuan thi soan van ban tra 101
néu rd 1y do khong chap thuan).

Trong thoi han 02 ngay lam viéc, Lanh dao S¢& xem xét phé duyét To trinh du
thao két qua tham dinh ho so.

Trong thoi gian 03 ngay lam viéc, Van phong UBND tinh tham tra ho so, trinh
lanh dao UBND tinh ky duyét.

Trong thdi han 02 ngay lam viéc, Lanh dao UBND tinh ky duyét két qua chuyén
Vin phong UBND tinh vao sd vin ban.

Trong thoi han ¥ ngay 1am viéc Van phong UBND tinh thyc hién s6 hoa két qua
theo quy dinh va chuyén két qua dén Trung tim Phuc vu hanh chinh cong tinh

¢) Nhan ho so/két qua va tra cho to chirc, ca nhén.

B§ phan hudng dan va tra két qua tai Trung tdm Phuc vu hanh chinh cong tinh
nhén két qua tr Van phong UBND tinh va tién hanh trd ho so/két qua truc tiép cho to
chtrc, ca nhan hodc qua dich vu buu chinh cong ich.








2. Thii tuc dé nghi cdng nhéan bao vit qudc gia (d6i véi bao tang cép tinh,
ban hodc trung tam quaén ly di tich)

2.1. Thoi han gidi quyét:

- Trong thot han 30 ngay, ké tur ngay nhan dugc van ban dé nghi va hd so hién
vat, SO Van hoa, Thé thao va Du lich ¢6 trach nhi€ém t6 chirc tham dinh hién vat va ho
so hién vat.

- Trong thoi han 10 ngay, ké tir ngay c6 két qua tham dinh, Giam dc S¢ Vian
hoa, Thé thao va Du lich quyét dinh viéc giri van ban dé nghi, ho so hién vat va cac van
ban c6 lién quan dén Chii tich Uy ban nhéan dén tinh.

- Trong thoi han 10 ngay, ké tir ngay nhan dugc vin ban dé nghi, hd so hién vat
va cac vin ban c6 lién quan, Chu tich Uy ban nhan dan tinh xem xét, quyét dinh giri van
ban dé nghi, ho so hién vat va cdc van ban co lién quan dén Bo trudng BO Van hoa, Thé
thao va Du lich.

2.2. So dé Quy trinh gidi quyét:

Cic Trach nhiém | Thei gian
, Noi dung cong viéc ‘A
budc thue hién thuc hi¢n

- . Trung tam
B1 Hudng dan, tiép nhan ho | Phuc vu hanh | % ngay
so cua to chire. ca nhan chinh C@ng tinh
v
Nhan ho so tir Trung tam Phuc vu
\ f A . 2 4.5 noi
B2 Haflh chinh cong va chuy;en cho Thudng truc > Ngay
Truong truc, Ho1 dong tham dinh, Hoi déng thAm
kiém tra, tham dinh, xem xét gii " dinh
auvét hd so '
B3 Tham dinh ho so hién vét, hop Hoi NP
ddng, trinh Gidm déc S& VHTTDL Hot d(;’i‘:litham 25 ngay

!

Xem x¢t ky trinh Chu tich UBND tinh Y G
B4 T s T Giadm doc So 10 nes

van ban dé nghi, ho so hién vaitvavan ——» VHTTDL ngay
ban li€n quan








Tham tra ho so »| Van phong .
BS UBND tinh | 00 P&
A e L Ap oo Lanh dao
Phé duy¢t két qua ‘ 5
B6 Y€ q UBND tinh 3,5 ngay
|
\/
Gtri van ban 1én Bo Vin hoa, Thé
) ; An tra ki Vian phon .
B7 t}}aokva DuA’ lich/ chu}:en tra ket | UBNII)) o f}:’l Y ngiy
qua/ho so dén Trung tdm Phuc vu n
hanh chinh cong tinh
v
. . . Trung tam R ,
BS Tra ket qua/ ho so cho to chirc Phuc vu hanh Kh(‘)r}g .tmh
, N thot gian
chinh cong tinh

2.3. Dién gidi quy trinh thuwc hi¢n cu thé:
a) Tiép nhan ho so.

Dai dién ctia S¢ Vin hoa, Thé thao va Du lich thuong tryc tai Trung tam Phuc vy
hanh chinh cong tinh tiép nhén, thyc hién kiém tra thanh phan ho so, s6 luong hd so.
Néu day du theo quy dinh thi tiép nhan giri gidy hen/ma hod so cho T6 chirc, c4 nhan va
ban giao hd so cho Phong Quan 1y Di san van hoa trong thoi gian ' ngay. Néu ho so
chua day du thi can bo tiép nhan 1ap phiéu huéng dan hoan thién hd so cho td chirc, ca
nhan.

b) Tham dinh va xem xét, ky duyét ho so theo quy dinh.

Thudng truc Hoi ddng tham dinh tiép nhan h so tir can bd Phong Quan 1y Di san
van hoa - S& Van hoa, Thé thao va Du lich va tién hanh tham dinh ho so.

Néu ho so chua hop 1& hodc khong hop 1& Thuong truc Hoi dong tham dinh soan
thao van ban sira d6i bo sung hodc vin ban tir chéi trinh linh dao S& ky dé chuyén dén
Trung tim Phyc vy hanh chinh cong tinh tra két qua cho t6 chirc, ca nhan trong thdi han
03 ngay, ké tir ngdy nhan ho so.

Néu hd so hop ¢, trong thoi han 4,5 ngay, Thuong tryc Hoi d@)ng tham dinh dinh
tién tham dinh ho so, bao cao dén Chu tich/Phé Chi tich Thudng truc Hoi dong tham
dinh tién hanh hop Hoi dong tham dinh hién vat dé nghi cong nhan bao vat quéc gia.








Trong thoi han 25 ngay, Hoi déng tham dinh tién hanh tham dinh hd so hién vat,
to churc hop Hoi dong, tong hop tai li€u, hoan thién hé so, soan thdo van ban dé nghi
cong nhan bao vat quoc gia trinh Gidm doc S& xem xét.

Trong thoi han 10 ngay, Giam dbc S Vin hoa, Thé thao va Du lich xem xét trinh
Chu tich UBND tinh van ban dé nghi, ho so hi¢n vat va cac van ban lién quan dé nghi
cong nhan bao vat quoc gia

Trong thoi han 06 ngdy, Vin phong UBND tinh thim tra hd so, trinh Cha tich UBND
tinh.

Trong thot han 3,5 ngay, Chu tich UBND tinh ky van ban, hd so hién vat va cac van
ban lién quan trinh Bo Van hoa, Thé thao va Du lich.

Trong thoi han ' ngay Van phong UBND tinh thuc hién s6 hoa két qua theo quy
dinh; chuyén guri van ban dé nghi, ho so hién vat va cac van ban co lién quan dén Bo
truong BO Vin hoa, Thé thao va Du lich, dong thoi chuyén két qua dén Trung tdm Phuc
vu hanh chinh cong tinh.

¢) Nhan ho so/két qua va tra cho to chirc, ca nhan.

Bo phan hudng dan va tra két qua tai Trung tim Phuc vy hanh chinh cong tinh
nhan két qua tir Van phong UBND tinh va tién hanh tra hd so/két qua truc tiép cho to
churc, cad nhan hoac qua dich vu buu chinh cong ich.
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3. Thii tuc tham dinh, dé nghi cong nhin bao vat qudc gia (d6i v6i bao tang ngoai
cong lap, to chirc, ca nhan 1a chii s¢ hitu hoiic dang quan 1y hop phap hién vat).

3.1. Thoi han gidi quyét:
- Trong thoi han 30 ngay, ké tir ngay nhan duoc van ban dé nghi va hd so hién vat, S&
Vin hoa, Thé thao va Du lich ¢6 trach nhiém t6 chirc tham dinh hién vat va hd so hién vat.

- Trong thoi han 10 ngay, ké tir ngay c¢6 két qua thim dinh, Giam ddc S Vian
hoéa, Thé thao va Du lich quyét dinh viéc giri van ban dé nghi, ho so hién vat va cac van
ban ¢6 lién quan dén Chu tich Uy ban nhan dan tinh.

- Trong thoi han 10 ngay, ké tir ngdy nhan duoc vin ban dé nghi, hd so hién vat
va cac vin ban c6 lién quan, Chu tich Uy ban nhan dan tinh xem xét, quyét dinh giri van
ban dé nghi, ho so hién vat va cac van ban c6 lién quan dén Bo truong BO Van hoa, Thé
thao va Du lich.

3.2. So do Quy trinh gidi quyét:

Cic Trach nhiém Thoi
R NOi dung cong viéc gian thyuc
bude thue hién hién

Trung tdm Phuc
vu hanh chinh 2 ngay
cong tinh

Hudng dan, tiép nhan ho
so cua t6 chire, ca nhan

v

Nhan ho so tir Trung tdm Phuc vu

B2 Hanh chinh cong va chuyén cho Thuong truc Hoi | 4 ngay

vTru:c‘)’ng truc, Hoi dong tham dinh, , ddng thdm dinh

ki€ém tra, tham dinh, xem xét giai quyét
ho so

B3 Tham dinh hé so hién vét, hop Hoi
dong, trinh Giam déc S6 VHTTDL

:

> Hoi doéng tham

dinh 25 ngay

Xem xét ky trinh Chu tich UBND tinh Giam déc S&

B4 van ban dé nghi, hf) sohiégnvatvavan > yuTTDL 10 ngay
ban lién quan








2 N Vian phong .
BS Tham tra ho so | UBND tinh 06 ngay
, Ae LAs o2 Lanh dao
Ky duyét két qua ‘ ;
B6 y duyg q UBND tinh 3,5 ngay
Gui van ban 1én B Vian hoa, Thé thao
B7 va Du lich/ chuyén tra két qua/hd so »|  Van phong Vs ngdy
dén Trung tAm Phuc vy hanh chinh UBND tinh
cong tinh
A 4
o R Trung tam Phuc | Khong
BS Tra ket qua/hd so cho 16 vu hanh chinh | tinh thoi
chire cong tinh gian

3.3. Dién gidi quy trinh thuc hién cu thé:
a) Tiép nhan ho so.

Pai dién ctia S& Vin hoa, Thé thao va Du lich thuong truc tai Trung tdm Phuc vu
hanh chinh céng tinh tiép nhén, thuc hién kiém tra thanh phﬁn ho so, sb luong hd so.
Néu day du theo quy dinh thi tiép nhan giri gidy hen/ma hd so cho T6 chirc, c4 nhan va
ban giao hd so cho Phong Quan 1y Di san van hoa trong thoi gian 4 ngdy. Néu ho so
chua day du thi can bo tiép nhan 1ap phiéu hudng dan hoan thién héd so cho t chirc, ca
nhan.

b) Tham dinh va xem xét, ky duyét hd so theo quy dinh.

Thuodng tryc Hoi dong tham dinh tiép nhan ho so tir can bd Phong Quan ly Di san
vin héa - S¢ Vin héa, Thé thao va Du lich va tién hanh tham dinh ho so.

Néu ho so chua hop 1€ hodc khong hop 1€ Thuong truc Ho1 déng tham dinh soan
thao van ban sira d6i bo sung hodc vin ban tir chéi trinh 1inh dao S& ky dé chuyén dén
Trung tim Phyc vy hanh chinh cong tinh tra két qua cho t6 chirc, ca nhan trong thdi han
03 ngay, ké tir ngdy nhan ho so.

Néu ho so hop 18, trong thdi han 4,5 ngay, Thuong truc Hoi dong tham dinh dinh
tién thim dinh ho so, bao cao dén Chu tich/Phé Chii tich Thudng truc Hoi dong tham
dinh tién hanh hop Hoi dong tham dinh hién vat dé nghi cong nhan bao vat quéc gia.








Trong thoi han 25 ngay, Hoi déng tham dinh tién hanh tham dinh hd so hién vat,
to churc hop Hoi dong, tong hop tai li€u, hoan thién hé so, soan thdo van ban dé nghi
cong nhan bao vat quoc gia trinh Gidm doc S& xem xét.

Trong thoi han 10 ngay, Giam dbc S Vin hoa, Thé thao va Du lich xem xét trinh
Chu tich UBND tinh van ban dé nghi, ho so hi¢n vat va cac van ban lién quan dé nghi
cong nhan bao vat quoc gia

Trong thoi han 06 ngdy, Vin phong UBND tinh thim tra hd so, trinh Cha tich UBND
tinh.

Trong thot han 3,5 ngay, Chu tich UBND tinh ky van ban, hd so hién vat va cac van
ban lién quan trinh Bo Van hoa, Thé thao va Du lich.

Trong thoi han ' ngay Van phong UBND tinh thuc hién s6 hoa két qua theo quy
dinh; chuyén guri van ban dé nghi, ho so hién vat va cac van ban co lién quan dén Bo
truong BO Vin hoa, Thé thao va Du lich, dong thoi chuyén két qua dén Trung tdm Phuc
vu hanh chinh cong tinh.

¢) Nhan ho so/két qua va tra cho to chirc, ca nhan.

Bo phan hudng dan va tra két qua tai Trung tim Phuc vy hanh chinh cong tinh
nhan két qua tir Van phong UBND tinh va tién hanh tra hd so/két qua truc tiép cho to
churc, cad nhan hoac qua dich vu buu chinh cong ich.







II. LINH VUC VAN HOA
1. Thi tuc Thong bao t6 chirc 1& hoi

1.1. Thoi han gidi quyét: Trong thoi han 15 ngdy, ké tir ngdy nhan duoc hd so hop 16

1.2. So dé Quy trinh gidi quyét

Cac Néi dune cone vide Trach nhiém | Thoi gian
budc : g cong vit thue hién thue hién
Trung tam
Bl Hudng dan, tiép nhan ho so phuc vu hanh
ctia to chirc, ca nhan chinh cong cta | 1/ noay
tinh
B2 Nhan ho so tir Trung tim phye vu HHC, Phong Quan Iy | 07 ngay
thuc pleg thdm dinh, ki€m tra, xem x€t giai  —>| i san vin hoa
quyét ho so trinh 1anh dao S¢ ky duyét to
trinh trinh div thAA r80n hidn 404 1A Lh Ao
!
v
B4 Ky duyét To trinh trinh dyu thdo van ban tra Lanh dao So 02 ngay
101 khong ddng ¥ véi ndi dung théng bao ' VHTTDL
|
v
BS Thém tra ho so > Vian phong 03 ngay
UBND tinh
B6 Phé duyét vin ban Lanh dao 02 ngay
UBND tinh
A4
B7 Chuyén tra van bé‘n/hé ssr dénATrung tam Vin phong Y ngay
phuc vu hanh chinh cong UBND tinh
Trung tam
BS . i phuc vy hanh | Khong tinh

tinh
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1.3. Trinh ty thwe hién cu thé

a) Tiép nhan ho so

Dai dién ctia S& Vin hoa, Thé thao va Du lich thuong truc tai Trung tdm Phuc vu
hanh chinh cong tinh tiép nhén, thuc hién kiém tra thanh phén hd so, s6 luong hd so. Néu
day du theo quy dinh thi tiép nhan guri gidy hen/ma ho so cho T chirc, c4 nhan va ban giao
hé so cho Phong Quan 1y Di san van héa trong thoi gian 4 ngy. Néu hé so chua du diéu
kién hodc khong du diéu kién, cong chirc tiép nhan 1ap phiéu bo sung hd so hodc phiéu tir
chéi tiép tiép nhan thong béo cho to chirc, ¢4 nhén.

b) Tham dinh va xem xét, ky duyét hd so theo quy dinh.

- Phong Quan 1y Di san vin héa tiép nhan ho so va tién hanh tham dinh hd so:

Néu khong dong y Phong Quan 1y Di san vin hoéa tham muu cho lanh dao So
xem xét ky trinh UBND tinh khong dong ¥ va néu rd 1y do trong thoi han 15 ngay ké tir
ngay nhan dugc hd so. Sau khi nhan duoc vin ban khong dong ¥ ciia Uy ban nhan dan
tinh, don vi t6 chirc 18 hoi phai tién hanh chinh stra, b6 sung hoan thién ndi dung cia
hoat dong 1€ hoi.

Néu ddng ¥, trong thdi han 07 ngay, Phong Quan 1y Di san Vin hoa kiém tra,
tham dinh, xem xét hd so, bao cdo két qua tham dinh ho so véi lanh dao SO xem xét

Trong thoi han 02 ngay, Linh dao So xem xét tham dinh ho so xin y kién lanh
dao UBND tinh.

Trong thoi han 03 ngay, Van phong UBND tham tra hé so, trinh ldnh dao UBND tinh
xin y kién

Trong thoi han 02 ngay, Lanh dao UBND tinh cho ¥ kién.

Trong thoi han %4 ngay Vin phong UBND tinh thyc hién s6 hoa két qua theo quy
dinh va chuyén két qua dén Trung tam Phuc vy hanh chinh cong tinh.

¢) Nhan ho so/két qua va tra cho to chirc, ca nhén.

B6 phan hudng dan va tra két qua tai Trung tdm Phuc vu hanh chinh cong tinh
nhan két qua tir Vin phong UBND tinh va tién hanh tra hd so/két qua truc tiép cho to
chure, ca nhan hodc qua dich vu buu chinh cong ich.

Sau 15 ngay néu khong co y kién tra 101 cia UBND tinh thi don vi giri thong bao
duoc t6 chire 18 hoi theo ndi dung di thong bao.

III. LINH VU'C PIEN ANH
1. Thii tuc cAp Gidy phép phén loai phim








11

1.1. Thoi han gidi quyét: 15 ngay ké tir ngay nhan du ho so hop 18

1.2. So dé Quy trinh gidi quyét:

Ciac Trich nhi¢m Thoi gian
\ Noi dung cong viéc o
budc thwe hién thuc hién
Trung tam
B1 o, 3
Hutng dan, tiép nhan 01})11111111}(1: Zgnhacrzlftlla 1 )
hd so cua to chire, cé . & /2 ngay
tinh
i
B2 Nhan ho so tir Trung tim PVHHC, Phong Quan ly
thuc hién tham dinh, dy thao giai »| Vin héa va Gia 07 ngay
quyét ho so dinh
Xem xét két qua giai quyét hd so
ky To trinh trinh 1anh dao UBND | Lanh dao So .
B3 ; A Y X > i 02 ngay
tinh phé duyét két qua giai quyeét VHTTDL
hd so két qua giai quyét ho so
2 A Vian phong .
Tham tra ho so .
B4 am tra ho s UBND finh 03 ngay
N
Lanh dao
BS A Ay U Ae 02 nga
Phé duyét két qua UBND tinh gay
B6 Chuyén két qua/hd so dén Trung Van phong Y ngdy
tam Phuc vu hanh chinh c6ng tinh UBND tinh
Trung tam
, X . Khong tinh
B7 Tra két qua/ ho so cho Phuc vy hanh s
thoi gian

to churc, ca nhan

chinh cong tinh

1.3. Dién gidi quy trinh thuwe hi¢n cu thé:
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a) Tiép nhan ho so.

Pai dién ctia S6 Van hoa, Thé thao va Du lich thudng tryc tai Trung tim Phyc
vu hanh chinh cong tinh tiép nhan, thuc hién kiém tra thanh phﬁn hd so, sb luong hd so.
Néu day du theo quy dinh thi tiép nhan guri gidy hen/m3 hd so cho td chirc, cac nhan va
ban giao ngay hd so cho phong Quan 1y Van hoa va Gia dinh trong thoi gian % ngay.
Néu ho so chua day du thi can b tiép nhan 1ap phiéu hudng din hoan thién ho so cho
td churc, ca nhén.

b) Tham dinh va xem xét, ky duyét ho so theo quy dinh.

Phong Quan 1y Van hoa va Gia dinh nhan ho so va tién hanh tham dinh ho so:

Trong thoi han 07 ngay, Phong Quan 1y Vin héa va Gia dinh thim dinh, kiém
tra, xem xét ho so phai bdo cao két qua tham dinh hd so voi 1anh dao S& (néu ho so dat
chép thuan thi soan Gidy phép, néu khong dat chip thuan thi soan vin ban néu rd 1y do

khong chép thuan). Trong thoi han 02 ngay, 1anh dao S& ky duyét to trinh dy thao két
qua thAm dinh hd so.

Trong thoi han 03 ngay, Van phong UBND tinh tham tra ho so, trinh linh dao
UBND tinh ky duyé¢t.

Trong thoi han 02 ngay, Lanh dao UBND tinh ky duyét két qua chuyén Vin
phong UBND tinh vao sb vin ban

Trong thdi han 5 ngay Van phong UBND tinh thuc hién sb hoa két qua theo quy
dinh va chuyén két qua dén Trung tdm Phuc vu hanh chinh cong.

¢) Nhan ho so/két qua va tra cho to chirc, ca nhan

B6 phan hudng dan va tra két qua tai Trung tAm Phyc vu hanh chinh cong tinh
nhan két qua tir Van phong UBND tinh va tién hanh tra két qua/hd so truc tiép cho to
chtrc, ca nhan hodc qua dich vu buu chinh cong ich.
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I11. LINH VU'C QUANG CAO

1. Thii tuc cap gidy phép thanh 1ap Vin phong dai dién ciia doanh nghiép

quang cao nwdc ngoai tai Viét Nam
1.1. Théi han gidi quyét: 10 ngay ké tir ngay nhan di ho so hop 18
1.2. So dé Quy trinh gidi quyét:

Ciac Trach nhiém | Thai gian
, Noi dung cong viéc .
buoc thue hién thuc hién
Trung tam
B1 Huéng d?m,q tiép nhan PI}UC vu héln%l Y4 ngay
ho so cua to chure, ca chinh cong cua
tinh
v
B2 Nhan hb so tir Trung tim PVHHC, Phong Qun Iy
thyc hién thdm dinh, dy thao két Vén héa va Gia | - 3,5 ngay
qua giai quyét hd so dinh
Xem xét két qua giai quyét ho so
B3 ky To trinh trinh ’lﬁnh daF) UBND | Léanh dao S¢ 1,5 ngay
tinh phé duyét két qua giai quyét VHTTDL
hd so két qua giai quyét ho so
: h
X A Vian phong .
Tham tra ho so
B4 am tra ho s ' UBND tinh 2,5 ngay
. Lanh d
B5 Phé duyét két RO s neay
qua UBND tinh
2 l . Vin phon .
B6 Chuyén két qua/ho so dén Trung UBN% e s /2 ngay
R : A — inh
tam Phuc vu hanh chinh cong tinh
Trung tam Khong
B7 Tra két qui/ hd so cho Phuc vu hanh tinh thoi
t6 chirc, ca nhan chinh cong tinh gian
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1.3. Dién gidi quy trinh thuwc hién cu thé:
a) Tiép nhan hd so.

Pai dién cia S& Van hoa, Thé thao va Du lich thuong tryc tai Trung tam Phuc
vu hanh chinh cong tinh tiép nhén, thuc hién kiém tra thanh phﬁn hd so, sb luong hd so.
Néu diy du theo quy dinh thi tiép nhan guri gidy hen/m3 hd so cho td chirc, cac nhan va
ban giao ngay ho so cho phong Quan 1y Van hoa va Gia dinh trong thoi gian % ngay.
Néu ho so chua diy du thi can bo tiép nhan lap phiéu huéng dan hoan thién hd so cho
td chtre, ca nhan.

b) Tham dinh va xem xét, ky duyét ho so theo quy dinh.
Phong Quan 1y Vin héa va Gia dinh nhan hd so va tién hanh thdm dinh hd so:

Trong thoi han 3,5 ngay, Phong Quéan 1y Vin hoa va Gia dinh thdm dinh, kiém
tra, xem xét ho so phai bao cao két qua tham dinh hd so v&i 1anh dao S (néu ho so dat
chép thuan thi soan Gidy phép, néu khong dat chip thuan thi soan vin ban néu rd 1y do
khong chép thuan). Trong thoi han 1,5 ngay, lanh dao So ky duyét to trinh dy thao két
qua tham dinh ho so.

Trong thoi han 2,5 ngay, Vin phong UBND tinh thim tra hd so, trinh 1anh dao
UBND tinh ky duyét.

Trong thoi han 1,5 ngay, Lanh dao UBND tinh ky duyét két qua chuyén Vin
phong UBND tinh vao sb vin ban

Trong thdi han 5 ngay Van phong UBND tinh thuc hién sb hoa két qua theo quy
dinh va chuyén két qua dén Trung tdm Phuc vu hanh chinh cong.

¢) Nhan hé so/két qua va tra cho to chirc, ca nhan

B6 phan hudng dan va tra két qua tai Trung tdm Phuc vu hanh chinh cong tinh
nhan két qua tor Van phong UBND tinh va tién hanh tra két qua/hé so tryc tiép cho to
chtrc, ca nhan hodc qua dich vu buu chinh cong ich.
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2. Thii tuc cap sira ddi, b6 sung gidy phép thanh 1ap Vin phong dai dién ciia

doanh nghi€p quing cdo nwdc ngoai tai Viét Nam
2.1. Thoi han gidi quyét: 10 ngay ké tir ngay nhan du ho so hop 18
2.2. So' d6 Quy trinh gidi quyét:

Cac Trach nhiém | Thgj gjan
, Noi dung cong viéc oA
bwéc thue hién thuc hién
Trung tam
B1 Huéng dan, tiép nhan Pl,n‘lc V}l han%l 1/2 ngay
A s L, chinh cong cua
ho so cua to churc, ca ,
tinh
B2 Nhén ho so tir Trung tim PVHHC, Phong Quan ly
thuc hién thim dinh dy thao két »| Vanhéava Gia | 3,5 ngay
qua giai quyét ho so dinh
Xem xét két qua giai quyét ho so N q
B3 ky To trinh trinh 1anh dao UBND | LanhdaoS& | o hy
tinh phé duyét két qua giai quyét | VHTTDL
ho so két qua giai quyét ho so
A
2 A Vian phong .
Tham tra ho so >
B4 UBND tinh | > "%
-
A At 1At AuA Lanh dao
BS Phé duyé¢t két qua 1.5 ngay
UBND tinh
B6 Chuyén két qua/hd so dén Trung Van ph(‘)qng 15 ngdy
tam Phuc vu hanh chinh cong tinh UBND tinh
Trung tam Khong
B7 Tra két qua/ hd so cho | Phuc vuhanh | tinh thoi
t6 chirc, ca nhan chinh cong tinh gian
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2.3. Dién gidi quy trinh thuc hi¢n cu thé:
a) Tiép nhan ho so.

Pai dién cia S& Vin hoa, Thé thao va Du lich thuong truc tai Trung tdm Phuc
vu hanh chinh cong tinh tiép nhén, thuc hién kiém tra thanh phﬁn hd so, sb luong hd so.
Néu day du theo quy dinh thi tiép nhan guri gidy hen/m3 hd so cho td chirc, cac nhan va
ban giao ngay ho so cho phong Quan 1y Vian hoa va Gia dinh trong thoi gian % ngay.
Néu ho so chua diy du thi can b tiép nhan lap phiéu hudng dan hoan thién ho so cho
td chure, ca nhén.

b) Tham dinh va xem xét, ky duyét hd so theo quy dinh.

Phong Quan Iy Vin hoa va Gia dinh nhan ho so va tién hanh tham dinh ho so:

Trong thoi han 3,5 ngay, Phong Quén 1y Vin héa va Gia dinh tham dinh, kiém
tra, xem xét ho so phai bdo cao két qua tham dinh hd so voi 1anh dao S& (néu ho so dat
chéap thuan thi soan van ban stra ddi, bo sung Gidy phép, néu khong dat chap thuan thi
soan van ban néu rd 1y do khong chip thuén stra doi, bo sung). Trong thoi han 1,5 ngay,
lanh dao S& ky duyét to trinh dy thao két qua thdm dinh hd so.

Trong thoi han 2,5 ngay, Van phong UBND tinh tham tra hd so, trinh lanh dao
UBND tinh ky duyé¢t.

Trong thoi han 1,5 ngay, Lanh dao UBND tinh ky duyét két qua chuyén Vin
phong UBND tinh vao sb vin ban

Trong thoi han % ngdy Vin phong UBND tinh thyc hién s6 héa két qua theo quy
dinh va chuyén két qua dén Trung tdm Phuc vu hanh chinh cong.

¢) Nhan ho so/két qua va tra cho t chirc, ca nhan

B6 phan hudng dan va tra két qua tai Trung tdm Phuc vu hanh chinh cong tinh
nhan két qua tir Van phong UBND tinh va tién hanh trd két qua/ho so truc tiép cho to
chtrc, ca nhan hodc qua dich vu buu chinh cong ich.
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3. Thii tuc cép lai gidy phép thanh lip Vin phong dai dién ciia doanh nghiép

quang cdo nuwdc ngoai tai Viét Nam
3.1. Thoi han gidi quyét: 10 ngay ké tir ngay nhan du ho so hop 18
3.2. So' do Quy trinh gidi quyét:

Cac No6i dune cone viee Trach nhiém | Thoi gian
budc i § cong vi¢ thuwe hién thue hién
Trung tam
B1 Huéng dan, tiép nhan Pl,luc Ny han%1 1/2 ngay
A s A 1, chinh cong cua
ho so cua t6 chuc, cé ,
tinh
B2 Nhan ho so tir Trung tam PVHHC, Phong Quaén ly
thuc hién thim dinh dy thao két .| Van hoa va Gia | 3,5 ngay
qua giai quyét ho so dinh
Xem xét két qua giai quyét ho so N 7
B3 ky To trinh trinh 1anh dao UBND | LanhdaoS& | o sy
tinh phé duyét két qua giai quyét | VHTTDL
ho so két qua giai quyét ho so
A
2 A Van phong .
Tham tra ho so >
B4 UBND tinh | 2> 183
-
A At 1A : Lanh dao
BS Phé duy¢t két qua 1.5 ngay
UBND tinh
B6 Chuyén két qua/hd so dén Trung Van ph(‘)qng 15 ngdy
tam Phuc vu hanh chinh cong tinh UBND tinh
Trung tam Khong
B7 Tra két qua/ ho so cho Phuc vy hanh | tinh thoi
t6 chirc, ca nhan  chinh cong tinh gian

3.3. Dién gidi quy trinh thuc hién cu thé:
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a) Tiép nhan ho so.

Pai dién ctia S6 Van hoa, Thé thao va Du lich thudng tryc tai Trung tim Phyc
vu hanh chinh cong tinh tiép nhan, thuc hién kiém tra thanh phﬁn hd so, sb luong hd so.
Néu day du theo quy dinh thi tiép nhan guri gidy hen/m3 hd so cho td chirc, cac nhan va
ban giao ngay hd so cho phong Quan 1y Van hoa va Gia dinh trong thoi gian % ngay.
Néu ho so chua day du thi can b tiép nhan 1ap phiéu hudng din hoan thién ho so cho
td churc, ca nhén.

b) Tham dinh va xem xét, ky duyét ho so theo quy dinh.
Phong Quan 1y Van hoa va Gia dinh nhan ho so va tién hanh tham dinh ho so:

Trong thoi han 3,5 ngay, Phong Quéan 1y Vin héa va Gia dinh tham dinh, kiém
tra, xem xét ho so phai bdo cao két qua tham dinh hd so voi 1anh dao S& (néu ho so dat
chéap thuén thi soan cép lai Gidy phép, néu khong dat chap thuan thi soan vin ban néu
13 1y do khong chap thuan cip lai Gidy phép). Trong thoi han 1,5 ngay, 1anh dao So ky
duyét to trinh dy thao két qua tham dinh ho so.

Trong thoi han 2,5 ngay, Van phong UBND tinh thim tra hd so, trinh linh dao
UBND tinh ky duyé¢t.

Trong thoi han 1,5 ngay, Lanh dao UBND tinh ky duyét két qua chuyén Vin
phong UBND tinh vao sb vin ban

Trong thdi han 5 ngay Van phong UBND tinh thuc hién sb hoa két qua theo quy
dinh va chuyén két qua dén Trung tdm Phuc vu hanh chinh cong.

¢) Nhan ho so/két qua va tra cho to chirc, ca nhan

Bo phan hudng dan va tra két qua tai Trung tdm Phuc vu hanh chinh cong tinh
nhan két qua tir Van phong UBND tinh va tién hanh tra két qua/hd so truc tiép cho to
chtrc, ca nhan hodc qua dich vu buu chinh cong ich.

V.LINH VUC THU VIEN

1. Thii tuc théng bo thanh lap thw vién chuyén nganh & cip tinh, thu vién
dai hoc la thw vién ngoai cong 1ap va thw vién ciia to chirc, caA nhan nwéc ngoai ¢6
phuc vu nguoi Viét Nam

1.1. Thoi han gidi quyét: 15 ngay ké tir ngay nhan hd so thong bao hop 16.
1.2. So do Quy trinh gidi quyét:

Cac Noi dung cong vige Trach nhiém | Thoi gian
budc : * thue hién thuwe hién
Trung tam
Bl Huéng de:ln,v tiép nhéurl PI,IUC Vi hém? Vs ngdy
ho so cua t6 chire, ca chinh cong cua
| tinh

v
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B2 Nhén ho so tir Trung tim PVHHC, Phong Quan 1_)"
thuc hién tham dinh, kiém tra, xem Van hoa va Gia
xét giai quyét ho so dinh 07 ngay
!
r * r 3\
Xem x¢ét két qua giai quyét ho so
ky T& trinh trinh lanh dao UBND Lanh dao S¢ | 02 ngay
B3 . O .
tinh phé duyét két qua giai quyét VHTTDL
hd so két qua giai quyét ho so

A

B4 Tham tra ho so N Van phoﬁng ‘
“|  UBND tinh 03 ngay
Y
Lanh dao
BS Phé duyét 02 ngay
UBND tinh
B6 Chuyén két qua/hd so dén Trung Van phong

N : :
tam Phuc vu hanh chinh cong tinh UBND tinh | % ngay

Trung tam Khong
B7 Tra két qua/ hd so cho Phuc vu hanh tinh thoi
2 —r 4. A s .
to chirc, ca nhan chinh cong tinh gian

1.3. Dién gidi quy trinh thwc hién cu thé:
a) Tiép nhan ho so

Pai dién cua S& Van hoa, Thé thao va Du lich thuong truc tai Trung tAm Phuc
vu hanh chinh cong tinh tiép nhén, thuc hién kiém tra thanh phﬁn hd so, s6 luong hd so.
Néu day du theo quy dinh thi tiép nhan guri gidy hen/ma ho so cho to chirc, cac nhan va
ban giao ngay hd so cho phong Quan 1y Vin hod va Gia dinh trong thoi gian Y4 ngay.
Néu ho so chua diy du thi can bo tiép nhan lap phiéu huéng dan hoan thién hd so cho
td chtrc, ca nhan.

b) Tham dinh va xem xét, ky duyét ho so theo quy dinh.

- Phong Quan 1y Vin hoa va Gia dinh tiép nhan ho so tir Van thu S& Vin hoa,
Thé thao va Du lich va tién hanh thdm dinh hé so:

Néu ho so théng bao khong du tai lidu theo quy dinh, trong thoi han 10 ngay, ké
tir ngdy tiép nhan thong bao, Phong Quan 1y Vin hoa va Gia dinh soan thao vin ban yéu
cau stra d6i bo sung hodc diéu chinh ho so giri 1anh dao So phé duyét trinh Uy ban nhan
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dan cép tinh ky duyét dé chuyén dén Trung tim Phuc vu Hanh chinh cong guri cho t6
chirc, ca nhan.

Trong thdi han 07 ngay, ké tir ngay nhan di hd so thong bao hop 1¢, Phong Quan
Iy Van héa va Gia dinh tham dinh hd so, bao cdo két qua tham dinh hd so véi lanh dao
phong va dy thao to trinh két qua trinh 1anh dao S6 VHTTDL xem xét.

Trong thot han 02 ngay, 1anh dao S VHTTDL, xem xét ky duy¢ét to trinh dy thao
trinh UBND tinh ky duyét.

Trong thoi han 03 ngay, Van phong UBND tinh tham tra ho so, trinh lanh dao
UBND tinh ky duyé¢t.

Trong thoi han 02 ngay, lanh dao UBND tinh ky duyét két qua.

Trong thdi han Y5 ngay Van phong UBND tinh thuc hién sb hoa két qua theo quy
dinh va chuyén két qua dén Trung tdm Phuc vu hanh chinh cong.

¢) Nhan ho so/két qua va tra cho to chirc, ca nhan

Bo phan huéng dan va tra két qua tai Trung tim Phuc vu hanh chinh cong tinh
nhan két qua tir Van phong UBND tinh va tién hanh tra két qua/hd so truc tiép cho to
chtrc, ca nhan hodc qua dich vu buu chinh cong ich.
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2. Thii tuc thng bzo sap nhip, hop nhit, chia, tach dbi véi thw vién chuyén
nganh & cap tinh, thw vién dai hoc 1a thw vién ngoai cong 1ap, thw vién cia to chire
c4 nhin nuwdc ngoai c6 phuc vu nguoi Viét Nam

2.1. Thoi han gidi quyét: 15 ngay ké tir ngay nhan hd so théng béo hop 1¢.

1.2. So do Quy trinh gidi quyét:
1.2. So do Quy trinh gidi quyét:

Cac N6i dune cone viee Trach nhiém | Thoi gian
budc i g cong Vit thuc hién thuc hién
Trung tam
B1 H}Arong Slan,l t1ep’ nhafl PI}UC vu hanP Vs ngay
ho so cua to chuc, ca chinh cong cua
tinh
v
B2 Nhén hd so tir Trung tim PVHHC, Phong Quan 1y
thuc hién thim dinh, kiém tra, xem Van hoa va Gia
xét gidi quyét ho so dinh 07 ngay
|
14 * 4 1
Xem xét két qua gidi quyet ho so
B3 ky T¢ trinh trinh 1dnh dao UBND Lanh dao S¢ | 02 ngay
tinh phé duyét két qua giai quyét VHTTDL
hd so két qua giai quyét ho so
‘ ~ \
B4 Tham tra ho so . Van phovng .
"I UBND tinh 03 ngay
A
Lanh dao
B5 Phé duyét 02 ngay
UBND tinh
A 1A and Tha A Vian phong
B6 Chuyén ket qua/ho so dén Trung g .
tam Phuc vy hanh chinh cong tinh UBND tinh /2 ngay
Trung tam Khong
B7 Tra két qua/ ho so cho o Phuc vuhanh | tinh thoi
td chirc, c4 nhan chinh cong tinh gian

2.3. Dién gidi quy trinh thwe hién cu thé
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a) Tiép nhan hd so

Dai dién cua S& Vian hoa, Thé thao va Du lich thuong truc tai Trung tAm Phuc
vu hanh chinh cong tinh tiép nhan, thyc hién kiém tra thanh phén hd so, sb lugng hd so.
Néu day du theo quy dinh thi tiép nhan guri gidy hen/ma hd so cho to chirc, cac nhan va
ban giao ngay ho so cho phong Quan 1y Vin hod va Gia dinh trong thoi gian %4 ngay.
Néu hd so chua diy du thi can bo tiép nhan lap phiéu huéng dan hoan thién hd so cho
td chtrc, ca nhan.

b) Tham dinh va xem xét, ky duyét ho so theo quy dinh

Phong Quan 1y Vin héa va Gia dinh tiép nhan hd so tir van thu S& VHTTDL va
tién hanh thim dinh h so.

Néu ho so thong bao khong du tai liu theo quy dinh, trong thdi han 10 ngay,
ké tir ngay tiép nhan thong bao, Phong Quan 1y Vin hoa va Gia dinh soan thao vin
ban yéu cau sira ddi bd sung hodc diéu chinh hd so gui 1anh dao S¢ phé duyét trinh
Uy ban nhan dan cip tinh ky duyét dé chuyén dén Trung tdm Phuc vy Hanh chinh
cong giri cho t6 chire, ca nhan.

Trong thdi han 07 ngay, ké tir ngay nhan di hd so thong bao hop 1¢, Phong Quan
ly Van hoa va Gia dinh tham dinh h6 so, béo cao két qua thim dinh hd so véi lanh dao
phong va du thao t& trinh két qua trinh ldnh dao S& VHTTDL xem xét.

Trong thoi han 02 ngay, 1anh dao S6 VHTTDL xem xét ky duyét to trinh du thao
trinh UBND tinh ky duyét.

Trong thdi han 03 ngay, Van phong UBND tham tra hd so, trinh 1anh dao UBND
tinh ky duyét.

Trong thoi han 02 ngay, lanh dao UBND tinh ky duyét két qua.
Trong thoi han % ngdy Vin phong UBND tinh thyc hién s6 héa két qua theo quy
dinh va chuyén két qua dén Trung tdm Phuc vu hanh chinh cong.

¢) Nhan ho so/két qua va tra cho to chirc, ca nhan

B6 phan hudng dan va tra két qua tai Trung tdm Phuc vu hanh chinh cong tinh
nhan két qua tr Van phong UBND tinh va tién hanh trd két qua/ho so truc tiép cho to
chtrc, ca nhan hodc qua dich vu buu chinh cong ich.
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3. Thi tuc théng bio chAm dirt hoat dong ddi véi thw vién chuyén nganh &
cap tinh, thw vién dai hoc la thw vién ngoai cong lap, thw vién cia to chire, ca nhan

nwéc ngoai c6 phuc vu ngudoi Viét Nam
3.1. Thoi han gidi quyét: 15 ngay ké tir ngay nhan hd so théng béo hop 1¢.
1.2. So do Quy trinh gidi quyét:

Cic Trach nhiém | Thai gian
, Noi dung cong viéc <A
budc thue hién thuc hién
Trung tam
Bl H}Arong Slan,l tlep’ nhafl PI}UC vu hanP Y4 ngay
ho so cua to chuc, ca chinh cong cua
tinh
v
B2 Nhan h so tir Trung tim PVHHC, Phong Quan 1y
thuc hién thim dinh, kiém tra, xem Van hoa va Gia
xét gidi quyét ho so dinh 07 ngay
i
v
Xem xét két qua giai quyét hd so
B3 ky T¢ trinh trinh 1dnh dao UBND Léanh dao So
tinh phé duyét két qua giai quyét VHTTDL 02 ngay
hé so két qua giai quyét ho so
‘ ~ b
B4 Tham tra ho so | Van pho?ng ‘
"I UBND tinh 03 ngay
A
Lanh dao
BS Phé duyét 02 ngay
UBND tinh
A 1At and/ha A Van phong
B6 Chuyén két qua/ho so dén Trung ) .
tam Phuc vy hanh chinh cong tinh UBND tinh 72 ngay
Trung tam Khong
B7 Tréa két qua/ hd so cho | Phyc vuhanh | tinh thoi
t6 chirc, c4 nhan chinh cong tinh gian
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3.3. Dién gidi quy trinh thuc hién cu thé

a) Tiép nhan ho so

Pai dién ctia S6 Van hoa, Thé thao va Du lich thudng tryc tai Trung tim Phyc
vu hanh chinh cong tinh tiép nhan, thyuc hién kiém tra thanh phﬁn hd so, sb luong hd so.
Néu day du theo quy dinh thi tiép nhan guri gidy hen/m3 hd so cho td chirc, cac nhan va
ban giao ngay hd so cho phong Quan 1y Van hoa va Gia dinh trong thoi gian % ngay.
Néu ho so chua day du thi can b tiép nhan 1ap phiéu hudng din hoan thién ho so cho
td churc, ca nhén.

b) Tham dinh va xem xét, ky duyét ho so theo quy dinh

Phong Quan 1y Vin héa va Gia dinh tiép nhan ho so tir van thu S& VHTTDL va
tién hanh tham dinh ho so.

Néu hd so thong bao khong du tai lidu theo quy dinh, trong thoi han 10 ngay,
ké tir ngay tiép nhan thong bao, Phong Quan 1y Vin hoa va Gia dinh soan thao vin
ban yéu cdu stra ddi bd sung hoic diéu chinh hd so gui 1anh dao So phé duyét trinh
Uy ban nhan dan cip tinh ky duyét dé chuyén dén Trung tim Phuc vu Hanh chinh
cong giri cho t6 chire, ca nhan.

Trong thdi han 07 ngay, ké tir ngay nhan dii hd so thong béo hop 1¢, Phong Quan
1y Vin héa va Gia dinh thim dinh hd so, bao cdo két qua tham dinh ho so véi lanh dao
phong va dy thao to trinh két qua trinh 1anh dao S6 VHTTDL xem xét.

Trong thoi han 02 ngay, 1anh dao S6 VHTTDL xem xét ky duyét to trinh dyu thao
trinh UBND tinh ky duyét.

Trong thdi han 03 ngay, Van phong UBND tham tra hd so, trinh lanh dao UBND
tinh ky duyét.

Trong thoi han 02 ngay, lanh dao UBND tinh ky duyét két qua

Trong thdi han Y5 ngay Van phong UBND tinh thuc hién sb hoa két qua theo quy
dinh va chuyén két qua dén Trung tdm Phuc vu hanh chinh cong.

¢) Nhan h so/két qua va tra cho to chirc, c4 nhan

B6 phan hudng dan va tra két qua tai Trung tdm Phuc vu hanh chinh cong tinh
nhan két qua tir Vian phong UBND tinh va tién hanh tra két qua/hd so truc tiép cho to
chure, cd nhan hoac qua dich vu buu chinh cong ich.
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VI. LINH VUC DU LICH

1. Thi tuc cAp ddi thé hwéong din vién du lich qudc té, thé huwéng din vién
du lich ngi dia

1.1. Thoi han gidi quyét: 10 ngay ké tir ngay nhan du ho so hop 18
1.2. So dé Quy trinh gidi quyét:

Cac Noi dune cone viee Trach nhiém | Thoi gian
budc ) g cong Vit thuc hién thuc hién
Trung tam
B1 x 2 ;
Huéng dan, tiép nhan Phyc vy hanh
hé so cua t6 chuc, ca Ch{nh ?ong '/2 ngay
cua tinh
B2 Nhan ho so tir Trung tim PVHHC,
thyre hién tham dinh dy thao két ,, Phong Quan | . ngay
qua giai quyét ho so trinh 1anh dao 1y Du lich
s phé duy¢t
n a1 A , Lanh dao S& .
B3 Phé duyét két qua 4 VHTTDL 01 ngay
A
B4 Gui thong tin d€ in thé tai Ha N1 Phrong Quan 05 ngay
1y Du lich
v Phong Qui
X1 Ae iz 1A % ong Luan 1 5
B3 Chuyén két qua/hd so dén Trung Iy Du lich Y, ngay
tam Phuc vu hanh chinh cong tinh
Trung tam
T P Phuc vy hanh | Khong tinh
B6 Tra két qué/ ho so cho A o
P chinh cong thot gian
to chuc, ca nhan tinh

1.3. Dién gidi quy trinh thuwe hié¢n cu thé:

a) Tiép nhan ho so.
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Pai dién cia S& Van hoa, Thé thao va Du lich thuong truc tai Trung tdm Phuyc
vu hanh chinh cong tinh tiép nhén, thuc hién kiém tra thanh phén hd so, s6 luong hd so.
Néu day du theo quy dinh thi tiép nhan giri gidy hen/ma ho so cho to chirc, cac nhan va
ban giao ngay ho so cho phong Quén 1y Du lich trong thoi gian Y4 ngay. Néu hd so chua
day du thi can b tiép nhan 1ap phiéu hudng dan hoan thién hd so cho to chirc, ca nhén.

b) Tham dinh va xem xét, ky duyét ho so theo quy dinh.
Phong Quan 1y Du lich nhan hd so va tién hanh thdm dinh hd so:

Trong thoi han 03 ngay, Phong Quan 1y Du lich tham dinh, kiém tra, xem xét ho
so phai bao cao két qua tham dinh ho so vé6i 1anh dao S& (néu hod so dat chap thuan thi
soan Quyét dinh cap thé, néu khong dat chap thuan thi soan vin ban néu rd 1y do khong
chap thuén). Trong thoi han 01 ngy, lanh dao S& ky duyét két qua chuyén Vin thu cua
S& vao s6 van ban.

Trong thdi han 05 ngay phong Quan 1y Du lich giri Quyét dinh va anh dén Trung
tam thong tin va Du lich thudc Cuc Du lich Quéc gia Viét Nam dé in thé

Trong thdi han % ngay phong Quan Iy Du lich thuc hién sé héoa két qua theo quy
dinh va chuyén két qua dén Trung tdm Phyc vu hanh chinh cong.

¢) Nhan ho so/két qua va tra cho to chirc, ca nhan

Bo phan hudng dan va tra két qua tai Trung tdm Phuc vu hanh chinh céng tinh
nhan két qua tor Quan 1y Du lich va tién hanh tra két qua/ho so truc ti€p cho to chue, ca
nhan hodc qua dich vy buu chinh céng ich.
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2. Thii tuc cAp thé huéng din vién du lich tai diém

2.1. Thoi han giai quyét: 10 ngay ké tir ngay c6 két qua kiém tra

2.2. So' dd Quy trinh giai quyét:

Cac No6i dune cone viee Trach nhiém | Thoi gian
budc ’ g cong vie thuc hién thuc hién
Trung tam
B1 Huéng dan, tiép nhan Phu,C vu Elanh
ho so clia to chirc, ca Chlflh ?ong '/2 ngay
cua tinh
Nhan ho so tir Trung tam PVHHC,
B2 thyc hién thdm dinh dy thao két Phong Quan | = sy
qua giai quyét ho so trinh 1anh dao ly Du lich
sO phé duyét
A e 1Ae o2 Lanh dao S¢&
Phé duyét két : )
B3 © duyer et qua varrpL | Ol nedy
Gui thong tin dén Trung tim théng Phong Quan .
B4 tin v Du lich thudc Cuc Du lich Iy Dulich | °° P&
Quéc gia Viét Nam in thé
' \ 2
B5 Chuyén két qua/hd so dén Trung Ph,ong Quan Y5 ngay
tam Phuc vu hanh chinh cong tinh Iy Du lich
v Trung tam
s Phuc vy hanh | Khong tinh
B6 Tra két qua/ ho so cho A o
P chinh cong thoi gian
to chtrc, cd nhan tinh

2.3. Dién giai quy trinh thue hién cu thé:

a) Tiép nhan ho so.

Pai dién cia S& Vin hoa, Thé thao va Du lich thuong truc tai Trung tAm Phuc

vu hanh chinh cong tinh tiép nhan, thuc hién kiém tra thanh phﬁn hd so, sb luong hd so.
Néu day du theo quy dinh thi ti€p nhan gui gidy hen/ma ho so cho to chirc, cac nhan va
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ban giao ngay hd so cho phong Quén 1y Du lich trong thoi gian % ngay. Néu hd so chua
day du thi can bo tiép nhan lap phiéu hudng dan hoan thién ho so cho to chirc, ca nhan.

b) Tham dinh va xem xét, ky duyét ho so theo quy dinh.

Phong Quan 1y Du lich nhan hd so va tién hanh tham dinh ho so:

Trong thoi han 03 ngay, Phong Quén 1y Du lich tham dinh, kiém tra, xem xét ho
so phai bao cao két qua thAm dinh ho so vé6i 1anh dao S& (néu hd so dat chap thuan thi
soan Quyét dinh cép thé, néu khong dat chép thudn thi soan van ban néu ro ly do khong
chéap thuan). Trong thoi han 01 ngay, 1anh dao S ky duyét két qua chuyén Vin thu cua
S& vao s6 van ban.

Trong thdi han 05 ngay phong Quan 1y Du lich giri Quyét dinh va anh dén Trung
tam thong tin va Du lich thuéc Cuc Du lich Quéc gia Viét Nam dé in thé

Trong thoi han % ngay phong Quan Iy Du lich thuc hién sé héa két qua theo quy
dinh va chuyén két qua dén Trung tim Phyc vy hanh chinh cong.

¢) Nhan ho so/két qua va tra cho to chirc, ca nhan

Bo6 phan huéng dan va tra két qua tai Trung tdm Phuc vu hanh chinh cong tinh
nhan két qua tr Quan 1y Du lich va tién hanh tra két qua/ho so truc ti€p cho to chuec, ca
nhan hodc qua dich vu buu chinh cong ich.
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3. Thi tuc cong nhan co sé kinh doanh dich vu cham séc strc khoe dat tiéu

chuén phuc vu khach du lich

3.1. Thoi han gidi quyét: 20 ngay ké tir ngay nhan du ho so hop 18

3.2. So' do Quy trinh gidi quyét:

Cac Trach nhiém | Thg;i gian
. Noi dung cong viéc o
bwdc thwe hién thwe hién
Trung tam
B1 x 2 )
Hudng dan, tiép nhan Phuf: vu Panh
hd so cua to chire, ¢4 chinh cong 1/2 ngay
cua tinh
y
B2 Nhan hé so tir Trung tim PVHHC, . \
thyuc hién thim dinh du thao két Plh,ogi %‘;ﬁn 14 ngay
qua giai quyét ho so Y i
Lanh ¢
B3 Phé duyét két qua —r anh dao 50 05 ngay
: VHTTDL
|
v
2 . . Ph¢ 3
B4 Chuyén ket qua/ho so dén Trung l,olr;gu?igﬁn 72 ngay
tam Phuc vu hanh chinh cong tinh |—> y ’
Trung tam
B5 Tra két qué/ hd so cho Phyc vy hanh | Khong tinh
t6 chtrc, ca nhan chinh cong thoi gian
tinh

3.3. Dién gidi quy trinh thuwc hi¢n cu thé:

a) Tiép nhan ho so.

Pai dién ctia S6 Van héa, Thé thao va Du lich thudng tryc tai Trung tim Phyc
vu hanh chinh cong tinh tiép nhan, thyuc hién kiém tra thanh phén hd so, sb lugng hd so.
Néu day du theo quy dinh thi tiép nhan guri gidy hen/m3 hd so cho té chirc, cac nhan va
ban giao ngay hd so cho phong Quan 1y Du lich trong thoi gian % ngay. Néu hd so chwa
day du thi can b tiép nhan 1ap phiéu hudng dan hoan thién ho so cho to chirc, ca nhéan.

b) Tham dinh va xem xét, ky duyét ho so theo quy dinh.

Phong Quan 1y Du lich nhan hé so va tién hanh tham dinh ho so:
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Trong thoi han 14 ngay, Phong Quan 1y Du lich thim dinh, kiém tra, xem xét hd
so phai bao céo két qua tham dinh hd so véi lanh dao So (néu hd so dat chip thuan thi
soan Quyét dinh, néu khong dat chép thudn thi soan van ban néu 1o 1y do khong chép
thuan). Trong thoi han 05 ngdy, lanh dao So ky duyét két qua chuyén Van thu cia SO
vao s6 van ban.

Trong thoi han % ngay phong Quan 1y Du lich thyc hién s6 héa két qua theo quy
dinh va chuyén két qua dén Trung tdm Phyc vu hanh chinh cong.

¢) Nhan ho so/két qua va tra cho t chirc, ca nhan

B6 phan hudng dan va tra két qua tai Trung tAm Phyc vu hanh chinh cong tinh
nhan két qua tu phong Quén ly Du lich va tién hanh tra két qua/hd so tryc tiép cho té
chtrc, ca nhan hodc qua dich vu buu chinh cong ich.
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4. Thii tuc cong nhan khu du lich cip tinh
4.1. Thoi han giai quyét: 60 ngay ké tir ngay nhan du ho so hop 1¢
4.2. So d6 Quy trinh giai quyét:

Cac Trach nhi¢ém | Ty gjan
) Noi dung cong viéc A
buwdc thue hién thue hién
Trung tam
B1 x 2 )
Hudng dan, tiép nhan Phu,C vu Panh
ho so ciia to chirc, ca chinh cong '/2 ngay
cua tinh
B2 Nhén ho so tir Trung tim PVHHC, Phong Quan
thuc hién thim dinh du thao két o 1 1ONEN 29 ngiy
. . PR 1y Du lich
qua giai quyet ho so
B3 Xem xé:[, ky duyét To :[rinh, du Lanh dao S& 15 ngd
thao két qua giai quyét ho so VHTTDL ngay
R4 Xem xét, ky duyét T trinh duy thao Van phong 10 e
két qua giai quyét ho so ‘ : UBND tinh neay
|
y
Phé duyét két Lanh dao ‘
BS qua | UBNDtinh | O7N&%
B6 Chuyén két qua/hd so dén Trung Van phfini Y5 ngdy
tam Phyc vu hanh chinh cong tinh | UBNDtin
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Trung tam
Phuc vy hanh | Khong tinh

B7 Tra két qua/ ho so cho chinh cong | thoi gian

t0 chuc, ca nhan ,
| tinh

4.3. Dién gidi quy trinh thuc hién cu thé:
a) Tiép nhan ho so.

Pai dién cia S& Vin hoa, Thé thao va Du lich thuong truc tai Trung tdm Phuc
vu hanh chinh cong tinh tiép nhan, thuc hién kiém tra thanh ph::in hd so, sb luong hd so.
Néu day du theo quy dinh thi tiép nhan guri gidy hen/m3 hd so cho td chirc, cac nhan va
ban giao ngay hd so cho phong Quan 1y Du lich trong thoi gian % ngay. Néu hd so chwa
day du thi can b tiép nhan 1ap phiéu hudng dan hoan thién ho so cho to chirc, ca nhén.

b) Tham dinh va xem xét, ky duyét ho so theo quy dinh.
Phong Quan 1y Du lich nhan hé so va tién hanh tham dinh ho so:

Trong thoi han 29 ngay, Phong Quan 1y Du lich thim dinh, kiém tra, xem xét hd
so phai bao cao két qua tham dinh ho so véi 1anh dao S& (néu hd so dat chap thuan thi
soan To trinh néu khong dat chap thuan thi soan van ban néu 1 1y do khong chéap thuan).
Trong thoi han 15 ngay, lanh dao S¢ ky duyét to trinh thadm dinh h so.

Trong thoi han 10 ngay, Van phong UBND tinh tham tra ho so, trinh linh dao
UBND tinh ky duyé¢t.

Trong thoi han 05 ngay, Lanh dao UBND tinh ky duyét két qua chuyén Vin
phong UBND tinh vao sb vin ban

Trong thdi han 2 ngay Van phong UBND tinh thuc hién sb hoa két qua theo quy
dinh va chuyén két qua dén Trung tdm Phuc vu hanh chinh cong.

¢) Nhan ho so/két qua va tra cho to chirc, ca nhin

B6 phan hudng dan va tra két qua tai Trung tim Phuc vu hanh chinh cong tinh

nhan két qua tir Van phong UBND tinh va tién hanh tra két qua/hd so truc tiép cho to
chure, cad nhan hoac qua dich vu buu chinh cong ich.
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5. Thii tuc cdng nhin co sé kinh doanh dich vu vui choi, gidi tri dat tiéu chuin
phuc vu khach du lich

5.1. Thoi han gidgi quyét: 20 ngay ké tir ngay nhan du ho so hop 18

5.2. So' do Quy trinh gidi quyét:

Cic Trach nhiém Thoi gian
\ Noi dung cong viéc o
budc thue hién thwe hién
Trung tam
B1 x 2 )
Hudng dan, tiép nhan P},u.lc V}l hanP
ho so cua to chuc, ca chinh cong cila '/2 ngay
tinh
A
B2 Nhan hé so tir Trung tim PVHHC, . I
thuc hién thim dinh phé duyat két > Phogi (ﬁ‘gﬁn W 4 ngay
qua giai quyét ho so i
A At A% A1 Lanh dao S¢
Phé duyét két qua —> ¢ )
B3 y q VHTTDL 05 ngay
B4 Chuyén két qua/hd so dén Trung Phong (lg'uﬁn ly Vs ngdy
tim Phuc vu hanh chinh cong tinh Du lic
. . Trung tam N
B5 Tra ket qué/ ho so cho Phuc vu hanh Kh(\)t}g .tmh
tb chirc, c4 nhan thoi gian

chinh cong tinh

5.3. Dién gidi quy trinh thuwe hi¢n cu thé:

a) Tiép nhan ho so.

tam Hanh chinh cong tinh hodc truc tuyén trén Cong dich vu cong.

- T6 chirc, ca nhan ndp ho so truc tiép hodc glri qua dudng buu dién tai Trung

- bai dién cua S Van hoa, Thé thao va Du lich thuong tryc tai Trung tdm Phuc

vy hanh chinh cong tinh tiép nhan, thuc hién kiém tra thanh phan hé so, s lugng ho so.
Néu day du theo quy dinh thi tiép nhan guri gidy hen/ma hd so cho to chirc, cac nhan va
ban giao ngay ho so cho phong Quan 1y Du lich trong thoi gian %4 ngay. Néu hd so chua
day du thi can b tiép nhan 1ap phiéu huéng dan hoan thién hd so cho t chirc, ca nhén.

b) Tham dinh va xem xét, ky duyét ho so theo quy dinh.
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Phong Quan 1y Du lich nhan hd so va tién hanh thdm dinh hd so:

Trong thoi han 14 ngay, Phong Quan 1y Du lich tham dinh, kiém tra, xem xét ho
so phai bao cao két qua tham dinh ho so vé6i 1anh dao S& (néu hd so dat chap thuan thi
soan Quyét dinh, néu khong dat chip thuan thi soan vin ban néu rd 1y do khong chip
thudn). Trong thoi han 05 ngay, ldnh dao S¢ ky duyét két qua chuyén Vin thu cua S
vao s6 vin ban.

Trong thdi han % ngay phong Quan Iy Du lich thuc hién sé héoa két qua theo quy
dinh va chuyén két qua dén Trung tdm Phuc vu hanh chinh cong.

¢) Nhan ho so/két qua va tra cho to chirc, ca nhan

B0 phan huéng dan va tra két qua tai Trung tim Phuc vu hanh chinh céng tinh
nhan két qua tir phong Quan 1y Du lich va tién hanh tra két qua/hd so truc tiép cho to
chtrc, ca nhan hodc qua dich vu buu chinh cong ich.
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6. Thii tuc cong nhin diém du lich
6.1. Thoi han gidi quyét: 30 ngay ké tir ngay nhan du hd so hop 18
6.2. So' do Quy trinh gidi quyét:

Cac N6i dune cone vide Trach nhiém | Thoi gian
budc : g cong vi¢ thuc hién thuc hién
Trung tam
B1 x 2 )
Hudng dan, tiép nhan Pl:ll_lC V}l han¥1
hd so cua t6 chuc, ca chinh congcua | 1/2 ngay
tinh
A
B2 Nhan hé so tir Trung tim PVHHC, . I
thyc hién thim dinh du thao két | Phong Quanly | 5 .
, s £ 1A Du lich
qua giai quyet ho so
Xem xét, ky To trinh, du thao két Lanh dao S¢ .
B3 C7 P 04 ngay
qua giai quyét ho so » VHTTDL
v
4 1Y AT 13 : Vian phong
B4 Xem xeAt, kyv duz/.ct Toitrlnkh du thao 06 ngay
két qua giai quyeét ho so UBND tinh
) 4
A A 1A , Lanh dao .
BS Phé duy¢t két qua —  UBND tinh 04 ngay
A
B6 Chuyén két qua/hd so d@én Trung |——»| Vanphong Y ngdy
tam Phuc vu hanh chinh c6ng tinh UBND tinh
v Trung tam Khong
B7 Tra keét qua/ ho so cho ——» Phucvyhanh | tinh thoi
to chure, ca nhan chinh cong tinh gian

6.3. Dién gidi quy trinh thwe hién cu thé:
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a) Tiép nhan ho so.

Pai dién ctia S6 Van hoa, Thé thao va Du lich thudng tryc tai Trung tim Phyc
vu hanh chinh cong tinh tiép nhan, thuc hién kiém tra thanh phﬁn hd so, sb luong hd so.
Néu day du theo quy dinh thi tiép nhan guri gidy hen/m3 hd so cho td chirc, cac nhan va
ban giao ngay hd so cho phong Quan 1y Du lich trong thoi gian % ngay. Néu hd so chwa
day du thi can bg tiép nhan lap phiéu hudng dan hoan thién ho so cho to chirc, ca nhan.

b) Tham dinh va xem xét, ky duyét ho so theo quy dinh.
Phong Quan 1y Du lich nhan hé so va tién hanh tham dinh ho so:

Trong thoi han 15 ngay, Phong Quan 1y Du lich thim dinh, kiém tra, xem xét hd
so phai bao cao két qua tham dinh hd so vé6i lanh dao S& (néu hd so dat chép thuan thi
soan To trinh néu khong dat chap thuan thi soan van ban néu 1 1y do khong chéap thuan).
Trong thoi han 04 ngay, lanh dao S ky duyét to trinh két qua tham dinh ho so.

Trong thoi han 06 ngay, Van phong UBND tinh tham tra hd so, trinh lanh dao
UBND tinh ky duyé¢t.

Trong thoi han 04 ngdy, Lanh dao UBND tinh ky duyét két qua chuyén Vin
phong UBND tinh vao s vin ban.

Trong thdi han 5 ngay Van phong UBND tinh thuc hién sb hoa két qua theo quy
dinh va chuyén két qua dén Trung tdm Phuc vu hanh chinh cong.

¢) Nhan ho so/két qua va tra cho to chirc, ca nhan

B6 phan hudng dan va tra két qua tai Trung tim Phuc vu hanh chinh cong tinh

nhan két qua tir Vian phong UBND tinh va tién hanh tra két qua/hd so truc tiép cho to
chure, cd nhan hoac qua dich vu buu chinh cong ich.
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7. Thit tuc cong nhén co sé kinh doanh dich vu thé thao dat tiéu chuin phuc vu
khach du lich

7.1. Thoi han gidi quyét: 20 ngay ké tir ngay nhan du ho so hop 18

7.2. So' do Quy trinh gidi quyét:

Cac No6i dune cone viee Trach nhiém | Thoi gian
buwdc i § cong vie thue hién thuc hién
Trung tam
B1 x 2 )
Hudng dan, tiép nhan P},n-lc V}l han%l
ho so ctia to chuc, ca chinh congcua | 1/2 ngay
tinh
B2 Nhan ho so tir Trung tim PVHHC, P K

thyuc hién thdm dinh du thao két | Phong Quanly |, sy

W e 4 A Du hch

qua giai quyeét ho so
Phé duyét két qua Lanh dao So ;
B3 VHTTDL | °>"&%
v

B4 g?huyen két qlfa/ho S,O denA Truflg Phong Quan ly s ngdy

tam Phuc vu hanh chinh cong tinh | Du lich

|
. . Trung tam Khong
B5 Tra }‘et qua/ ho so cho — Phuc vu hanh | tinh thoi
to chire, ca nhan chinh cong tinh gian

7.3. Dién gidi quy trinh thuc hién cu thé:

a) Tiép nhan ho so.

Dai dién ctua S Vian hoa, Thé thao va Du lich thuong truc tai Trung tAm Phuc

vu hanh chinh cong tinh tiép nhan, thyc hién kiém tra thanh phﬁn hd so, sb lugng hd so.
Néu day du theo quy dinh thi tiép nhan guri gidy hen/ma hd so cho t6 chirc, cac nhan va
ban giao ngay ho so cho phong Quan 1y Du lich trong thoi gian %4 ngay. Néu hd so chua
day du thi can b tiép nhan 1ap phiéu huéng dan hoan thién hd so cho to chirc, ca nhén.

b) Tham dinh va xem xét, ky duyét ho so theo quy dinh.

Phong Quan 1y Du lich nhén hd so va tién hanh thdm dinh hd so:
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Trong thoi han 14 ngay, Phong Quan 1y Du lich thim dinh, kiém tra, xem xét hd
so phai bao céo két qua tham dinh hd so véi lanh dao So (néu hd so dat chip thuan thi
soan Quyét dinh néu khong dat chép thudn thi soan van ban néu 1o 1y do khong chép
thuan). Trong thoi han 05 ngdy, lanh dao So ky duyét két qua chuyén Van thu cia SO
vao s6 van ban.

Trong thoi han % ngay phong Quan 1y Du lich thyc hién s6 héa két qua theo quy
dinh va chuyén két qua dén Trung tdm Phyc vu hanh chinh cong.

¢) Nhan ho so/két qua va tra cho t chirc, ca nhan

B6 phan hudng dan va tra két qua tai Trung tAm Phyc vu hanh chinh cong tinh
nhan két qua tu phong Quén ly Du lich va tién hanh tra két qua/hd so tryc tiép cho té
chtrc, ca nhan hodc qua dich vu buu chinh cong ich.
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8. Thii tuc cong nhén co s kinh doanh dich vu in udng dat tiéu chuin phuc vu
khach du lich

8.1. Thoi han giai quyét: 20 ngay ké tir ngdy nhan du ho so hop 16

8.2. So' d6 Quy trinh giai quyét:

Cic Trach nhiém | Thei gian
\ Noi dung cong viéc o
budc thue hién thuc hién
Trung tam
B1 x .z )
Huéng dan, tiép nhan Phyc vu hanh
hé so cia t6 chirc, ca chinh cong cua | 1/2 ngay
tinh
A 4
B2 Nhan ho so tir Trung tam PVHHC, . Y s
thuc hién thim dinh du thao két | Phong Quanly |, sy
y e z A Du llCh
qua giai quyéet ho so
Phé duyét két qua __,| LanhdaoSo ;
B3 VHTTDL 05 ngdy
v
Ch A kA v/h"\ d'( T th)l’lg Quén 1}7 .
B4 uyén ket qua’ho so dén Trung : Y ngdy
tdm Phuc vu hanh chinh cong tinh | Du lich
o Trung tam Khong
BS Tra két qua/ ho so cho Phuc vu hanh | tinh thoi
to chire, ca nhan chinh cong tinh gian

8.3. Dién gidi quy trinh thuc hién cu thé:

a) Tiép nhan ho so.

Pai dién cia S& Vin hoa, Thé thao va Du lich thuong tryc tai Trung tdm Phuc
vu hanh chinh cong tinh tiép nhan, thuc hién kiém tra thanh phan hé so, sb lugng hd so.
Néu day du theo quy dinh thi tiép nhan guri gidy hen/m3 hd so cho td chire, cac nhan va
ban giao ngay ho so cho phong Quan 1y Du lich trong thoi gian % ngay. Néu hd so chua
day du thi can b tiép nhan 1ap phiéu hudng dan hoan thién ho so cho to chirc, ca nhén.

b) Tham dinh va xem xét, ky duyét ho so theo quy dinh.
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Phong Quan 1y Du lich nhan hd so va tién hanh thdm dinh hd so:

Trong thoi han 14 ngay, Phong Quan 1y Du lich tham dinh, kiém tra, xem xét ho
so phai bao cao két qua tham dinh ho so vé6i 1anh dao S& (néu hd so dat chap thuan thi
soan Quyét dinh néu khong dat chip thuan thi soan vin ban néu rd 1y do khong chip
thudn). Trong thoi han 05 ngay, ldnh dao S¢ ky duyét két qua chuyén Vin thu cua S
vao s6 vin ban.

Trong thdi han % ngay phong Quan Iy Du lich thuc hién sé héoa két qua theo quy
dinh va chuyén két qua dén Trung tdm Phuc vu hanh chinh cong.

¢) Nhan ho so/két qua va tra cho to chirc, ca nhan

B0 phan huéng dan va tra két qua tai Trung tim Phuc vu hanh chinh céng tinh
nhan két qua tir phong Quan 1y Du lich va tién hanh tra két qua/hd so truc tiép cho to
chtrc, ca nhan hodc qua dich vu buu chinh cong ich.
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9. Thii tuc cdng nhin co sé kinh doanh dich vu vui choi, gidi tri dat tiéu chuin
phuc vu khach du lich

9.1. Thoi han gidi quyét: 20 ngay ké tir ngay nhan du hd so hop 18

9.2. So' do Quy trinh gidi quyét:

Cic Trach nhiém | Thei gian
\ Noi dung cong viéc o
budc thue hién thuc hién
Trung tam
B1 x .z )
Huéng dan, tiép nhan Phyc vu hanh
hé so cia t6 chirc, ca chinh cong cua | 1/2 ngay
tinh
A 4
B2 Nhan ho so tir Trung tam PVHHC, . Y s
thuc hién thim dinh du thao két | Phong Quanly |, sy
y e z A Du llCh
qua giai quyéet ho so
Phé duyét két qua __,| LanhdaoSo ;
B3 VHTTDL 05 ngdy
v
Ch A kA v/h"\ d'( T th)l’lg Quén 1}7 .
B4 uyén ket qua’ho so dén Trung : Y ngdy
tdm Phuc vu hanh chinh cong tinh | Du lich
o Trung tam Khong
BS Tra két qua/ ho so cho Phuc vy hanh | tinh thoi
to chire, ca nhan chinh cong tinh gian

9.3. Dién gidi quy trinh thwe hién cu thé:

a) Tiép nhan ho so.

- T6 chirc, ca nhan ndp ho so truc tiép hodc glri qua dudng buu dién tai Trung
tam Hanh chinh cong tinh hodc truc tuyén trén Cong dich vu cong.

- Pai dién ctia S¢ Vin hoa, Thé thao va Du lich thuong truc tai Trung tdm Phuc
vu hanh chinh cong tinh tiép nhan, thuc hién kiém tra thanh phan hé so, s lugng hd so.
Néu day du theo quy dinh thi tiép nhan guri gidy hen/m3 hd so cho té chirc, cac nhan va
ban giao ngay ho so cho phong Quan 1y Du lich trong thoi gian % ngay. Néu hd so chuwa
day du thi can bo tiép nhan lap phiéu hudng dan hoan thién ho so cho to chirc, ca nhan.








42

b) Tham dinh va xem xét, ky duyét ho so theo quy dinh.
Phong Quan 1y Du lich nhan hé so va tién hanh tham dinh ho so:

Trong thoi han 14 ngay, Phong Quén 1y Du lich thim dinh, kiém tra, xem xét hd
so phai bao céo két qua thAm dinh hd so vé6i 1anh dao S& (néu hd so dat chap thuan thi
soan Quyét dinh néu khong dat chip thuan thi soan vin ban néu rd 1y do khong chip
thuan). Trong thoi han 05 ngdy, ldnh dao So ky duyét két qua chuyén Vin thu cia SO
vao s6 van ban.

Trong thoi han % ngay phong Quan 1y Du lich thyc hién sé héa két qua theo quy
dinh va chuyén két qua dén Trung tdm Phyc vu hanh chinh cong.

¢) Nhan ho so/két qua va tra cho to chirc, ca nhan

Bo phan huéng dan va tra két qua tai Trung tim Phuc vu hanh chinh céng tinh
nhan két qua tir phong Quan 1y Du lich va tién hanh tra két qua/ho so truc tiép cho to
chtrc, ca nhan hodc qua dich vu buu chinh cong ich.
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véi khach san, biét thy du lich, can ho du lich, tau thiy luu tra du lich

10.2. So do Quy trinh gidi quyét:

10.1. Thoi han gidi quyét: 30 ngay ké tir ngay nhan du hd so hop 18

10. Thii tuc cong nhan hang co' sé Iru tri du lich: hang 1 sao, 2 sao, 3 sao ddi

Cac Trach nhiém | Thgj gian
, Noi dung cong viéc o
budc thue hién thwe hién
Trung tam
B1 N . >
Hudng dan, tiép nhan P},luc V}l han¥1
hd so cua t6 chuc, ca chinh congcua | 1/2 ngay
tinh
A
B2 Nhan hé so tir Trung tim PVHHC, . o
thyuc hién thim dinh du thao két | Phong Quanly |, .
W e Z A Du llCh
qua giai quyét ho so
2 . Z . Lanh dao
B3 Kiem tra, ’ifr:t’iz lsit uagal | | ohongQuanly | 02 ngay
aw Du lich
) Lanh dao So \
v
B5 Chuyén két qua/hd so dén Trung Phong Quén ly Y ngdy
tam Phuc vy hanh chinh cong tinh Du lich
>
, . Trung tam N
B6 Tra két qua/ ho so cho Phuc vu hanh Kh(';)r.1g .tlnh
td churc, c4 nhan thoi gian

chinh cOng tinh

10.3. Dién gidi quy trinh thwe hién cu thé:

a) Tiép nhan ho so.

Pai dién cua S& Van hoa, Thé thao va Du lich thuong truc tai Trung tAm Phuc

vu hanh chinh cong tinh tiép nhén, thuc hién kiém tra thanh phﬁn hd so, sb luong hd so.
Néu day du theo quy dinh thi tiép nhan guri gidy hen/ma ho so cho to chirc, cac nhan va
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ban giao ngay hd so cho phong Quén 1y Du lich trong thoi gian % ngay. Néu hd so chua
day du thi can bo tiép nhan lap phiéu hudng dan hoan thién ho so cho to chirc, ca nhan.

b) Tham dinh va xem xét, ky duyét ho so theo quy dinh.
Phong Quan 1y Du lich nhan hd so va tién hanh tham dinh ho so:

Trong thoi han 22 ngay, Phong Quén 1y Du lich tham dinh, kiém tra, xem xét ho
so. Trong thdi han 02 ngay, lanh dao phong Quan 1y Du lich kiém tra, xem xét két qua
thim dinh ho so, ho so phai bao cao két qua tham dinh ho so véi lanh dao S& (néu hd so
dat chép thuan thi soan Quyét dinh néu khong dat chép thudn thi soan van ban néu ro ly
do khong chip thuan). Trong thoi han 05 ngay, 1anh dao S& ky duyét két qua chuyén
Vin thu ctia S6 vao s6 van ban.

Trong thoi han % ngay phong Quan 1y Du lich thyc hién sé héa két qua theo quy
dinh va chuyén két qua dén Trung tdm Phyc vu hanh chinh cong.

¢) Nhan ho so/két qua va tra cho t chirc, ca nhan

Bo phan huéng dan va tra két qua tai Trung tim Phuc vu hanh chinh cong tinh
nhan két qua tir phong Quan 1y Du lich va tién hanh tra két qua/ho so truc tiép cho to
chtrc, ca nhan hodc qua dich vu buu chinh cong ich.
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11. Thi tuc cAp Gidy chirng nhin khéa cip nhat kién thirc cho hwéng din vién
du lich ndi dia va huéng din vién du lich qudc té
11.1. Thoi han gidi quyét: 10 ngay ké tir ngay két thuc khoa cap nhat kién thice
11.2. So do Quy trinh gidgi quyét:

Trach
Cac A A ‘o nhiém Thoi gian
buée Noi dung cong viec ¢ thye hién
thue hi€én
Trung tam
B1 x 2 )
Hudéng dan, tiép nhan Phyc vy hanh
hé so cta t6 chuc, ca Chlflh cong | 12 ngay
cua tinh
Theo ké
B2 . i . , hoach cua
Tap hop ho so va td chirc khoa hoc P Ph’ong Quan S& (khong
1y Du lich . L.
tinh thoi
gian)
Tap hop danh sach h 03 ngay(ke
ap hop danh sach, soan thao Phong Quan | tir ngay két
B3 Quyét dinh cap Giay chung nhan ' Iy Du lich thic khoa
hoc)
v
B4 R o . Lanh dao So 02 1o
Phé duyét két qua 5 VHTTDL ngay
In Gidy ching nhan Phong Quan \
BS Iy Dulich | O4nedy
|
v
B6 Chuyén két qua/hd so dén Trung Ph’(‘)ng Quén Y ngdy
tam Phuc vu hanh chinh cong tinh ly Du lich
Trung tam
BT Tra két qua/ hd so cho Phuc vu hanh | Khong tinh
td chirc, c4 nhan chinh cong thoi gian
tinh
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11.3. Dién gidi quy trinh thwe hién cu thé:
a) Tiép nhan ho so.

- T6 chirc, ca nhan nop ho so tryc tiép hodc giri qua duong buu dién tai Trung
tam Hanh chinh cong tinh hodc truc tuyén trén Cong dich vu cong.

- Pai dién cua S& Vian hoa, Thé thao va Du lich thuong truc tai Trung tam Phuc
vu hanh chinh cong tinh tiép nhan, thyuc hién kiém tra thanh phén hd so, sb lugng hd so.
Néu day du theo quy dinh thi tiép nhan giri gidy hen/ma ho so cho to chirc, cac nhan va
ban giao ngay ho so cho phong Quan 1y Du lich trong thoi gian %4 ngay. Néu hd so chua
day du thi can bo tiép nhan 1ap phiéu huéng dan hoan thién hd so cho to chirc, ca nhén.

b) Tham dinh va xem xét, ky duyét ho so theo quy dinh.
Phong Quan 1y Du lich nhén hd so va tién hanh thdm dinh hd so:

Trong thot han 03 ngay, Phong Quan 1y Du lich tap hgp danh séach, soan thao
Quyét dinh cip Gidy ching nhan, phai bao céo két qua voi lanh dao S&. Trong thdi han
02 ngay, lanh dao S¢ ky duyét két qua chuyén Vin thu ctia S& vao sd van ban. Trong
thoi han 04 ngay, Phong Quan 1y Du lich In Gidy chtng nhan.

Trong thoi han 2 ngay phong Quan 1y Du lich thue hién s6 hoa két qua theo quy
dinh va chuyén két qua dén Trung tim Phyc vy hanh chinh cong.

¢) Nhan ho so/két qua va tra cho to chirc, ca nhan

B6 phan hudng dan va tra két qua tai Trung tAm Phuc vu hanh chinh cong tinh
nhan két qua tir phong Quan 1y Du lich va tién hanh tra két qua/hd so truc tiép cho t6
chtrc, ca nhan hodc qua dich vu buu chinh cong ich.
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12. Thi tuc cép lai thé hwéng din vién du lich

12.1. Thoi han gidi quyét: 10 ngay ké tir ngay nhan du hd so hop 18

12.2. So dé Quy trinh gidi quyét:

Cic Trach nhiém | Thai gian
, Noi dung cong viéc <A
budc thue hién thuc hién
Trung tam
B1 x 2 )
Huéng dan, tiép nhan Phyc vu hanh
hd so ca to chire, ca chinh cong cia | 1/ ngay
tinh
A
B2 Nhén ho so tir Trung tim PVHHC, . .,
thuc hién thim dinh du thao két | Phong Quanly | oy o0
y e z A Du hCh
qua giai quyet ho so
. N Lanh dao S¢ .
B3 Phé duyét ket qua VHTTDL 01 ngay
}
B4 Gui thong tin 1én Cuc Du lich Qudc Phong Quém ly 05 ngy
gia Viét Nam in thé Du lich
v
Chuyén két qua/hd so dén Trung Phong Quan ly .
B s : !
S tdm Phuyc vu hanh chinh cong tinh Du lich /2 ngdy
Tra két qua/ hd so cho Trung tafn ,Khon%
B6 2 1 . 1A Phuc vu hanh tinh thoi
td chirc, ca nhan ) A ) )
chinh cong tinh gian

12.3. Dién gidi quy trinh thwe hién cu thé:

a) Tiép nhan ho so.

Pai dién cia S& Vin hoa, Thé thao va Du lich thuong tryc tai Trung tdm Phuc
vu hanh chinh cong tinh ti€p nhan, thuc hién ki€m tra thanh phan ho so, s6 lugng ho so.
Néu day du theo quy dinh thi ti€p nhan gui gidy hen/ma ho so cho to chirc, cac nhan va
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ban giao ngay hd so cho phong Quén 1y Du lich trong thoi gian % ngay. Néu hd so chua
day du thi can bo tiép nhan lap phiéu hudng dan hoan thién ho so cho to chirc, ca nhan.

b) Tham dinh va xem xét, ky duyét ho so theo quy dinh.

Phong Quan 1y Du lich nhan hd so va tién hanh tham dinh ho so:

Trong thoi han 03 ngay, Phong Quén 1y Du lich tham dinh, kiém tra, xem xét ho
so phai bao cao két qua thAm dinh ho so vé6i 1anh dao S& (néu hd so dat chap thuan thi
soan Quyét dinh néu khong dat chép thudn thi soan van ban néu 1o 1y do khong chép
thuan). Trong thoi han 01 ngay, lanh dao So ky duyét két qua chuyén Van thu ciia SO
vao s6 van ban.

Trong thdi han 05 ngay phong Quan 1y Du lich giri Quyét dinh va anh dén Trung
tam thong tin va Du lich thuéc Cuc Du lich Quéc gia Viét Nam dé in thé.

Trong thoi han % ngay phong Quan Iy Du lich thuc hién sé héa két qua theo quy
dinh va chuyén két qua dén Trung tim Phyc vy hanh chinh cong.

¢) Nhan ho so/két qua va tra cho to chirc, ca nhan

Bo6 phan huéng dan va tra két qua tai Trung tdm Phuc vu hanh chinh cong tinh
nhén két qua tr phong Quan 1y Du lich va tién hanh tra két qua/hd so truc ti€p cho to
chtrc, ca nhan hodc qua dich vu buu chinh cong ich.
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13. Thi tuc cip thé huéng din vién du lich ndi dia
13.1. Thoi han gidi quyét: 15 ngay ké tir ngay nhan du hd so hop 18
13.2. So' d6 Quy trinh gidi quyét:

Cic . A n Trach nhiém | Thai gian
R NOi dung cong viéc ‘A
budc thue hién thuc hién
Trung tam
B1 x .z )
Huéng dan, tiép nhan Phyc vu hanh
hd so cua td chue, ca chinh ?ong cua | 172 ngay
tinh
v
B2 Nhan hd so tir Trung tim PVHHC, Phong Quan 1y 04 nod
thyc hién thim dinh du thao két »  Dulich gy
qué giai quyét ho so
I
. Lanh dao So .
B3 Phé duyét két qua —  VHTTDL 02 ngay
B4 Giri thong tin 1én Cye Du lich Quoe Phong Quanly | o o4y
gia Viét Nam in thé Du lich
v h l
B5 Chuyén két qua/ho so dén Trung one Quan Yoy ngay
. ‘ A Du lich
tam Phuc vu hanh chinh cong tinh
—’v
\ 4
o Trung tam Khong
B6 Tra ket qua/ ho so cho Phuc vy hanh | tinh thoi
to chirc, ca nhan — | chinh cong tinh gian

13.3. Dién gidi quy trinh thwe hién cu thé:

a) Tiép nhan ho so.

Dai dién cua S& Vin hoa, Thé thao va Du lich thuong truc tai Trung tdm Phuc
vu hanh chinh cong tinh tiép nhan, thuc hién kiém tra thanh phan hé so, s lugng hd so.
Neéu day du theo quy dinh thi ti€p nhan gui gidy hen/ma ho so cho t6 chirc, cac nhan va
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ban giao ngay hd so cho phong Quén 1y Du lich trong thoi gian % ngay. Néu hd so chua
day du thi can bo tiép nhan lap phiéu hudng dan hoan thién ho so cho to chirc, ca nhan.

b) Tham dinh va xem xét, ky duyét ho so theo quy dinh.

Phong Quan 1y Du lich nhan hd so va tién hanh tham dinh ho so:

Trong thoi han 04 ngay, Phong Quén 1y Du lich tham dinh, kiém tra, xem xét ho
so phai bao cao két qua thAm dinh ho so vé6i 1anh dao S& (néu hd so dat chap thuan thi
soan Quyét dinh, néu khong dat chép thudn thi soan van ban néu 1o 1y do khong chép
thuan). Trong thoi han 02 ngay, ldnh dao So ky duyét két qua chuyén Van thu ciia SO
vao s6 van ban.

Trong thdi han 08 ngay phong Quan 1y Du lich giri Quyét dinh va anh dén Trung
tam thong tin va Du lich thuéc Cuc Du lich Quéc gia Viét Nam dé in thé

Trong thoi han % ngay phong Quan Iy Du lich thuc hién sé héa két qua theo quy
dinh va chuyén két qua dén Trung tim Phyc vy hanh chinh cong.

¢) Nhan ho so/két qua va tra cho to chirc, ca nhan

Bo6 phan huéng dan va tra két qua tai Trung tdm Phuc vu hanh chinh cong tinh
nhén két qua tr phong Quan 1y Du lich va tién hanh tra két qua/hd so truc ti€p cho to
chtrc, ca nhan hodc qua dich vu buu chinh cong ich.
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14. Thi tuc cip thé hwéng din vién du lich quéc té

14.1. Thoi han gidgi quyét: 15 ngay ké tir ngdy nhan du ho so hop 18

14.2. So' d6 Quy trinh gidi quyét:

Ciac Trach nhiém | Thgj gian
\ Noi dung cong viéc o
budc thue hién thuc hién
Trung tam
B1 x 2 )
Huéng dan, tiép nhan Phyc vu hanh
hd so ca to chire, ca chinh cong cua | 1/ ngay
tinh
A
B2 Nhén ho so tir Trung tim PVHHC, . .,
thuc hién thim dinh du thao két | Phong Quanly | o, oy
y e z A Du hCh
qua giai quyéet ho so
) Lanh dao So .
|
Guri thong tin 1én Cuc Du lich Quéc Phong Quan 1y .
B4 : : : 08
gia Viét Nam in thé Du lich neay
Chuyén két qua/hd so dén Trung Phong Quan ly .
B5 : Ve
tam Phuc vu hanh chinh cong tinh Du lich 2 eay
v Trung tam Khong
B6 Tra két qua/ hd so cho Phuc vy hanh | tinh thoi
t6 chirc, c4 nhan chinh cong tinh gian

14.3. Dién gidi quy trinh thwe hién cu thé:

a) Tiép nhan ho so.

Pai dién cia S& Vin hoa, Thé thao va Du lich thuong tryc tai Trung tdm Phuc
vu hanh chinh cong tinh tiép nhan, thuc hién kiém tra thanh phan hé so, sb lugng hd so.
Néu day du theo quy dinh thi tiép nhan guri gidy hen/ma hd so cho td chirc, cac nhan va
ban giao ngay ho so cho phong Quan 1y Du lich trong thoi gian % ngay. Néu hd so chua
day du thi can b tiép nhan 1ap phiéu hudng dan hoan thién ho so cho to chirc, ca nhén.
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b) Tham dinh va xem xét, ky duyét ho so theo quy dinh.
Phong Quan 1y Du lich nhan hé so va tién hanh tham dinh ho so:

Trong thoi han 04 ngay, Phong Quén 1y Du lich thim dinh, kiém tra, xem xét hd
so phai bao céo két qua thAm dinh hd so vé6i 1anh dao S& (néu hd so dat chap thuan thi
soan Quyét dinh, néu khong dat chap thuan thi soan vin ban néu rd 1y do khong chip
thuan). Trong thoi han 02 ngay, lanh dao S¢ ky duyét két qua chuyén Van thu cta S
vao s6 van ban.

Trong thdi han 08 ngay phong Quan 1y Du lich giri Quyét dinh va anh dén Trung
tam thong tin va Du lich thuéc Cuc Du lich Quéc gia Viét Nam dé in thé

Trong thdi han % ngay phong Quan Iy Du lich thuc hién sé héa két qua theo quy
dinh va chuyén két qua dén Trung tim Phyc vy hanh chinh cong.

¢) Nhan hé so/két qua va tra cho to chirc, ca nhan

B6 phan hudng dan va tra két qua tai Trung tAm Phuc vu hanh chinh cong tinh
nhan két qua tr phong Quan ly Du lich va tién hanh tra két qua/hd so tryc tiép cho td
chtrc, ca nhan hodc qua dich vu buu chinh cong ich.
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15.2. So' dé Quy trinh gidi quyét:

15. Thii tuc cip gidy phép kinh doanh dich vu lit hanh néi dia
15.1. Thoi han gidgi quyét: 10 ngay ké tir ngay nhan du hd so hop 18

Ciac Trach nhiém | Thyj gjan
, Noi dung cong viéc .
budc thwe hién thuc hi¢n
Trung tam
B1 x 2 )
Huéng dan, tiép nhan Phyc vy hanh
hd so cua td chue, ca chinh ?ong cua | 1/2 ngay
tinh
A
B2 Nhan ho so tir Trung tam PVHHC, . 1,
thuc hién tham dinh du thao ket | Phong Quan Ly 06 ngay
s L, 1A Du lich
quagiai quyét ho so
A Ar LAp o Lanh dao So
Phé duyét két qua - ¢ >
B3 y q VHTTDL 03 ngay
B4 ?huyen ket qlfa/ho Sf)’ denA Truflg Phong Quan ly Vs ngay
tdm Phyc vu hanh chinh cong tinh Du lich
v Trung tdm Khong
B5 Tra két qua/ ho so cho | Phuc vy hanh | tinh thoi
to chirc, ca nhan chinh cong tinh gian

15.3. Dién gidi quy trinh thwe hién cu thé:

a) Tiép nhan hd so.

Pai dién cia S& Vin hoa, Thé thao va Du lich thuong tryc tai Trung tdm Phuc

vu hanh chinh cong tinh tiép nhén, thuc hién kiém tra thanh phﬁn hd so, sb luong hd so.
Néu day dii theo quy dinh thi tiép nhan giri gidy hen/ma ho so cho t6 chirc, cac nhan va
ban giao ngay ho so cho phong Quan 1y Du lich trong thoi gian ' ngay. Néu ho so chua
day du thi can bo tiép nhan 1ap phiéu hudng dan hoan thién hd so cho to chirc, ca nhén.

b) Tham dinh va xem xét, ky duyét hd so theo quy dinh.
Phong Quan 1y Du lich nhan hé so va tién hanh tham dinh ho so:
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Trong thoi han 06 ngay, Phong Quan 1y Du lich thim dinh, kiém tra, xem xét hd
s0, phai bao céo két qua tham dinh ho so voi lanh dao S& (néu hd so dat chéip thuan thi
soan Quyét dinh néu khong dat chép thudn thi soan van ban néu 1o 1y do khong chép
thuan). Trong thoi han 03 ngay, ldnh dao So ky duyét két qua chuyén Van thu cia SO
vao s6 van ban.

Trong thoi han % ngay phong Quan 1y Du lich thyc hién s6 héa két qua theo quy
dinh va chuyén két qua dén Trung tdm Phyc vu hanh chinh cong.

¢) Nhan ho so/két qua va tra cho t chirc, ca nhan

B6 phan hudng dan va tra két qua tai Trung tim Phuc vu hanh chinh cong tinh
nhan két qua tir phong Quan 1y Du lich va tién hanh tra két qua/hd so truc tiép
cho td chtrc, ca nhan hodc qua dich vu buu chinh cong ich.
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B. TTHC CAP HUYEN
I. LINH VUC VAN HOA

1. Thii tuc diing ky to chire 18 hoi

1.1. Thoi han gidgi quyét: 20 ngay ké tir ngay nhan ho so hop 18.

1.2. So dé quy trinh gidi quyét:

Cic Trach nhiém Thoi
\ Noi dung cong viéc gian thuc
budc thye hién hién
B6 phan Tiép
B1 Hudng dan t6 chirc, ca nhén ho so va o
nhan ndp hd so " Trakétqua /2 ngay
. Phong Van hoa .
B2 Xem xét, tham dinh ho so > va Thong tin 14 ngay
\
) Lanh dao
Phé duyét két qua , \
B3 e UBND cdp | 05ngay
huyén
B4 Chuyén tra két qua/hd so dén Bo Vi nod
phan Tiép nhan hd so va Tra két qua Phong Vin hoa 2 hgay
va Thong tin
Tra két qua/ ho so cho t6 B6 phan Tiép Khong
B5 chirc, c4 nhan " nhanhdsova | tinh thoi
Tra két qua gian

1.3. Dién gidi quy trinh thuc hi¢n cu thé:

a) Tiép nhan ho so.

Cong chtre tai B6 phan Tiép nhan hd so va Tra két qua tiép nhan, thuc hién kiém
tra thanh phan ho so, so6 lugng ho so. Néu day du theo quy dinh thi ti€p nhan giri giay
hen/ma ho so cho t6 chiic, ca nhan va ban giao ho so cho Phong Van hoa va Thong tin
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cap huyén trong thoi gian ' ngay. Néu ho so chua diy du thi can bd tiép nhan 1ap phiéu
huéng dan hoan thién ho so cho t6 chirc, ca nhan.

b) Tham dinh va xem xét, ky duyét ho so theo quy dinh.

Néu hd so chua du diéu kién hoic khong du didu kién thi soan van ban dé nghi
stra d61 bo sung hoac van ban tir chéi néu 1y do thoi han 3 ngay ké tir ngay nhén ho so.

Néu hé so khong hop 16 Phong Vin hoéa va Thong tin cAp huyén tham muu cho
lanh dao UBND cip huyén khong dong y va néu 1d 1y do trong thdi han 14 ngay ké tir
ngay nhan duoc hd so. Sau khi nhan dugc vin ban khong dong ¥ cuia Uy ban nhan dan
cép huyén, don vi td chire 18 hoi phai tién hanh chinh stra, bo sung hoan thi¢n noi dung
ctia hoat dong 1€ hdi.

Néu dong ¥, trong thoi han 14 ngdy, Phong Vian hoa va Thong tin kiém tra, tham
dinh, xem xét ho so, bao cao két qua tham dinh ho so voi lanh dao UBND cap huyén
xem Xxeét.

Trong thoi han 05 ngay, Lanh dao UBND cap huyén phé duyét két qua tra 1oi.

Trong thdi han % ngay Phong Vin hoa va Thong tin thuc hién s hoa két qua theo
quy dinh va chuyén két qua dén Bo phan Tiép nhan ho so va Tra két qua.

¢) Nhan ho so/két qua va tra cho to chirc, ca nhén.

B6 phan Tiép nhan ho so va Tra két qua nhan két qua tir Phong Vian hoa va Thong
tin cap huyén va ti€n hanh tra ho so/két qua truc ti€p cho to chure, ca nhan hodc qua dich
vu buu chinh cong ich.
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2. Thi tuc thong bao té chirc 18 hoi

2.1. Thoi han gidi quyét: 15 ngay, ké tir ngdy nhan ho so hop 1.

2.2. So do quy trinh gidi quyét:

Ciac Trach nhiém Thoi
\ NOi dung cong viéc gian thue
budc thue hién hién
B6 phan Tiép
B1 Huéng dan to chirc, ca nhén ho so va oo
nhan ndp ho so Tra két qua /2 ngay
, . Phong Van hoa .
B2 Xem xét, tham dinh ho so va Tgh ongtin | 10 "&Y
|
) Lanh dao
Phé duyét két qua . \
B3 e UBND cép 04 ngay
huyén
B4 Chuyén tra két qua/hd so dén Bo V) 1od
phan Tiép nhan hd so va Tra két qua Phong Van hoa 2 hgay
va Thong tin
, ‘ , B¢ phan Tiép
Tra két qua/ ho so cho to | nhan hd so va Khong
B5 chirc, ca nhan Tra két qua tinh thoi
gian

2.3. Dién gidi quy trinh thuc hi¢n cu thé:

a) Tiép nhan ho so.

Cong chuc tai B§ phan Tiép nhéan ho so va Tra két qua tiép nhan, thyc hién kiém
tra thanh phan ho so, s6 lwong ho so. Néu dy du theo quy dinh thi tiép nhan giri gidy
hen/ma hd so cho to chirc, ca nhan va ban giao hd so cho Phong Vin hoa va Thong tin
cap huyén trong thoi gian 2 ngay. Néu ho so chua day du thi can bo tiép nhan 1ap phiéu
huéng dan hoan thién ho so cho t6 chic, c4 nhan.
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b) Tham dinh va xem xét, ky duyét ho so theo quy dinh.
- Phong Vin héa va Thong tin tiép nhan ho so va tién hanh tham dinh ho so:

Néu hé so khong hop 16 Phong Vin hoéa va Thong tin cAp huyén tham muu cho
linh dao UBND cip huyén khong dong ¥ va néu 1d 1y do trong thdi han 10 ngay ké tir
ngay nhan dugc hd so. Sau khi nhan duge van ban khong déng ¥ cua Uy ban nhan dan
cép huyén, don vi td chire 18 hoi phai tién hanh chinh stra, bo sung hoan thi¢n ndi dung
ctia hoat dong 1€ hdi.

Néu dong v, trong thoi han 10 ngay, Phong Vin hoa va Thong tin kiém tra, thim
dinh, xem xét ho so, bao cao két qua tham dinh ho so voi lanh dao UBND cip huyén
xem Xet.

Trong thoi han 04 ngay, Lanh dao UBND cip huyén cho ¥ kién.

Trong thdi han % ngay Phong Vin hoa va Thong tin thuc hién s hoa két qua theo
quy dinh va chuyén két qua &én B6 phan Tiép nhan ho so va Tra két qua

¢) Nhan ho so/két qua va tra cho to chirc, ca nhén.

B6 phan Tiép nhén ho so va Tra két qua nhan két qua tir Phong Vian hoa va Thong
tin va tién hanh tra ho so/két qua truc tiép cho té chue, ¢4 nhan hoac qua dich vu buu
chinh cong ich.

Sau 15 ngay néu khong c6 ¥ kién tra 151 cia UBND cap huyén thi don vi giri
thong bao duoc t chirc 18 hoi theo nodi dung da thong bao.
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I1. LINH VUC THU VIEN

1. Thi tuc thong bao thanh lap dbi véi thw vién thudc co sé gido duc mam
non, co s¢ giao duc pho thong, co s¢ giao duc nghé nghi€p va co sé giao duc khac
ngoai cong lap va thw vién tw nhan cé phuc vu cong dong

1.1. Thoi han gidi quyét: 15 ngay ké tir ngay nhan hd so thong bao hop 16.

1.2. So do Quy trinh gidi quyét:

Cic Trach nhiém Thoi
\ Noi dung cong viéc gian thue
bugc thue hién hién
Bo phan Tiép
B1 Huéng dan to chirc, ca nhan ho so va 1 ‘
nhan ndp ho so Tra két qua /2 ngay
. . Phong Van hoéa .
B2 Xem xét, tham dinh ho so * va Théng tin 10 ngay
|
Lanh dao
B3 Phé duyét két qua ——F  UBND cip 04 ngiy
huyén
B4 Chuyén tra két qua/hd so dén Bo Vs 103
phan Tiép nhan hd so va Tra két qua Phong Van hoa 2 ngay
va Thong tin
Tra két qua/ ho so cho t6 | Bophan Tiép Khong
B5 chirc, ca nhan nhan hd so va tinh thot
Tra két qua gian

1.3. Dién gidi quy trinh thwc hién cu thé:

a) Tiép nhan ho so

Cong chtre tai B6 phan Tiép nhan ho so va Tra két qua tiép nhan, thuc hién kiém
tra thanh phan ho so, so6 lugng ho so. Néu day du theo quy dinh thi ti€p nhan gt giay
hen/ma ho so cho t6 chiic, cd nhan va ban giao ho so cho Phong Van héa va Thong tin
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trong thoi gian % ngay. Néu hd so chua diy du thi can bo tiép nhan lap phiéu hudéng dan
hoan thién ho so cho t6 chirc, ca nhan.

b) Tham dinh va xem xét, ky duyét hd so theo quy dinh.

Phong Van hoa va Thong tin nhan ho so tir BO phan Tiép nhan hd so va Tra két
qua va tién hanh theo doi, tong hgp tham dinh ho so:

Néu ho so thong bao khong du tai liéu theo quy dinh, trong thoi han 10 ngay, ké
tir ngay tiép nhan thong bao, Phong Vin hoa va Thong tin soan thio vin ban yéu cau
sira d0i bd sung hodc diéu chinh ho so trinh Linh dao Uy ban nhan dan cap huyén ky
duyét dé gui cho t6 chirc, ca nhan.

Trong thoi gian 10 ngdy, Phong Vin héa va Thong tin xem xét, thim dinh phai
béo céo két qua tham dinh hd so voi lanh dao UBND cip huyén (Néu ho so dat chap
thun thi soan Vin ban tra 1i, néu khong dat chép thuan thi soan van ban néu rd 1y do
khong chap thuan). Trong thoi gian 04 ngay, linh dao UBND cap huyén ky duyét két
qua tra 101.

Trong thodi han % ngay Phong Vin hoa va Thong tin thuc hién s hoa két qua theo
quy dinh va chuyén két qua dén Bo phan Tiép nhan ho so va Tra két qua

¢) Nhan ho so/két qua va tra cho to chirc, ca nhén.

B6 phan Tiép nhan ho so va Tra két qua nhan két qua tir Phong Vin hoa va Thong
tin va tién hanh tra ho so/két qua truc ti€p cho té chirc, ca nhan hodc qua dich vu buu
chinh cong ich.
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2. Thii tuc thong bo sap nhép, hop nhit, chia, tach thw vién déi véi thw
vién thudc co sé gido duc mam non, co sé gido duc phd thong, co sé gido duc
nghé nghiép va co s¢ gido duc khac ngoai cong lap, thw vién tw nhan cé phuc
vu cong dong

2.1. Thoi han gidi quyét: 15 ngay ké tir ngdy nhan hd so théng bao hop 16.

2.2. So dé Quy trinh gidi quyét

Cac No6i dune cone viee Trach nhiém | Thoi gian
budc i g cong it thuc hién thuc hién
B6 phan Tiép
Huéng dan t6 chirc, ca nhélr} h? SO ‘fé ‘
B1 nhan ndp hd so Tra két qua 2 ngay
v
B2 Phong Van
Xem xét. tham dinh ho so héa Vilil;l“hong 10 ngay
A 4
B3 Lanh dao 04 ngay
Ky duyét UBND cip
huyén
v
B4 Chuyén tra két qua/hd so dén Bo hI?hOI}gT\lgfm ) ot
phéan Tiép nhan hd so va Tra két qua oa V?in ong 2 hgay
B¢ phan tiép | Khong tinh
Tra két qua/ ho so cho nhan ho sova | thoi gian
BS tra két qua

t0 chirc, ca nhan

2.3. Dién gidi quy trinh thwc hién cu thé

a) Tiép nhan hd so

Tiép nhan ho so va Tra két qua hodc truc tuyén trén Céng dich vu cong.

- T6 chirc, ca nhan ndp hd so truc tiép hoic gui qua duong Buu dién dén B6 phan

- Cong chirc tai Bo phan Tiép nhan hd so va Tra két qua tiép nhan, thuc hién
kiém tra thanh phan ho so, s6 lwong ho so. Néu day du theo quy dinh thi tiép nhan gui
gidy hen/ma ho so cho t chirc, ¢4 nhan va ban giao hd so cho Phong Vin héa va Thong
tin trong thoi gian % ngay. Néu ho so chua day du thi can bo tiép nhan lap phiéu hudng
dan hoan thién ho so cho t6 chirc, ca nhan.
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b) Tham dinh va xem xét, ky duyét hd so theo quy dinh

Phong Vin héa va Thong tin nhan hd so tir B phan Tiép nhan hd so va Tra két
qua va tién hanh theo ddi, tong hop tham dinh ho so.

Néu ho so thong bao khong du tai liéu theo quy dinh, trong thoi han 10 ngay, ké
tir ngdy tiép nhan thong bao, Phong Vin hoa va Thong tin soan thao vin ban yéu cu
stra d6i b6 sung hodc diéu chinh hd so trinh Lanh dao Uy ban nhan dan cip huyén ky
duyét dé giri cho t6 chirc, ca nhan.

Trong thoi gian 10 ngay, Phong Vian hoa va Thong tin xem xét, tham dinh phai
bao cao két qua tham dinh ho so voi lanh dao UBND cap huyén (Néu ho so dat chap
thuén thi soan Van ban tra 1i, néu khong dat chép thuan thi soan van ban néu o ly do
khong chip thuan). Trong thoi gian 04 ngay, lanh dao UBND cap huyén ky duyét két
qua tra loi.

Trong thoi han % ngay Phong Vin hoa va Thong tin thuc hién s hoa két qua theo
quy dinh va chuyén két qua dén B6 phan Tiép nhan ho so va Tra két qua

¢) Nhan ho so/két qua va tra cho to chire, c4 nhan.

B6 phan Tiép nhan ho so va Tra két qua nhan két qua tir Phong Vian hoa va Thong
tin va tién hanh tra ho so/két qua truc ti€p cho t6 churc, cad nhan hodc qua dich vy buu
chinh cong ich.
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3. Thii tuc thong bao chAm dit hoat ddng thw vién ddi véi thw vién thude co

s&' gizo duc mam non, co s¢ gido duc phd thong, co sé gido duc nghé nghiép va co

s¢ gido duc khac ngoai cong lap, thu vién tw nhan c6 phuc vu cfng dong

3.1. Thoi han gidi quyét: 15 ngay ké tir ngdy nhan hd so théng bao hop 16

3.2. So do Quy trinh gidi quyét

Cac Noi dune cone viee Trach nhiém | Thoi gian
budc p1 GuNg cong vi¢ thwe hién thuc hién
B0 phan Tiep
Bl Huéng dan t6 chirc, ca nhér} h‘? $O Yé‘ ‘
nhan ndp hd so Tra két qua 2 ngay
v
B2 Phong Van
Xem xét. thdm dinh hd so héa Vzghong 10 ngay
A 4
B3 Lanh dao 04 ngay
Ky duyét UBND cap
huyén
v
B4 Chuyén tra két qua/hd so dén Bo hI,’hOI}gT\ﬁim ) o
phan Tiép nhan hd so va Tra két qua oa V?in ong 2 ngay
Bo phan tiép | Khéng tinh
Tra két qua/ hd so cho nhan ho sova | thoi gian
BS td chirc, c4 nhan tra két qua

3.3. Dién gidi quy trinh thuwc hi¢n cu thé

a) Tiép nhan ho so

- Tb chrc, ¢4 nhan ndp ho so tryc tiép hodc giri qua dudng Buu dién dén Bo phan
Tiép nhan ho so va Tra két qua hodc truc tuyén trén Cong dich vu cong.

- Cong chuc tai B phan Tiép nhéan hd so va Tra két qua tiép nhan, thuc hién
kiém tra thanh phan hd so, s6 lugng ho so. Néu day du theo quy dinh thi tiép nhan gui
gidy hen/ma ho so cho t chirc, ca nhan va ban giao hd so cho Phong Vin héa va Thong
tin trong thoi gian % ngdy. Néu hd so chua day du thi can bo tiép nhan lap phiéu hudng
dan hoan thién ho so cho t6 chirc, c4 nhan.

b) Tham dinh va xem xét, ky duyét ho so theo quy dinh








64

Phong Vin héa va Thong tin nhin ho so tir B6 phan Tiép nhan hd so va Tra két
qua va tién hanh theo doi, tong hop tham dinh ho so.

Néu ho so thong bao khong du tai lidu theo quy dinh, trong thoi han 10 ngay, ké
tir ngdy tiép nhan thong bao, Phong Vin hoa va Thong tin soan thao vin ban yéu cau
sira d0i bd sung hodc diéu chinh ho so trinh Lanh dao Uy ban nhan dan cap huyén ky
duyét dé gui cho t6 chtrc, ca nhan.

Trong thoi gian 10 ngay, Phong Vin hoa va Thong tin xem xét, tham dinh phai
b4o céo két qua tham dinh ho so voi linh dao UBND cap huyén (Néu ho so dat chap
thuan thi soan vén ban tra 1oi, néu khong dat chép thuan thi soan van ban néu ro ly do
khong chép thuan). Trong thoi gian 04 ngay, ldnh dao UBND cip huyén ky duyét két
qua tra 101.

Trong thodi han % ngay Phong Vin hoa va Thong tin thuc hién s hoa két qua theo
quy dinh va chuyén két qua dén B6 phan Tiép nhan ho so va Tra két qua

¢) Nhan ho so/két qua va tra cho to chirc, ca nhén.

B6 phan Tiép nhén ho so va Tra két qua nhan két qua tir Phong Vian hoa va Thong
tin va tién hanh tra ho so/két qua truc tiép cho t6 chue, ¢4 nhan hoac qua dich vu buu
chinh cong ich.
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C. TTHC CAP XA
I. LINH VU'C THU VIEN

1. Thi tuc théng bao thanh 1ap thw vién doi véi thu vién cong dong

1.1. Thoi han gidi quyét: 15 ngay ké tir ngay nhan ho so thong bao hop 18

1.2. So do Quy trinh gidi quyét

. Trach N
Cac A A ‘A ‘A Thoi gian
. NOi dung cong viéc nhiém thue ‘A
budc ‘A thwe hién
hién
. B¢ phén Tiép
Bl Hudng dan to C‘hﬁ’C, ca | nhan ho so Y2 ngay
nhan ndp ho so va Tra két
qua
Cong chuc
B2 L N —»| Vanhoa - 10 ngay
Xem xét, tham dinh ho so X4 hoi
) Lanh dao 04 ngay
B3 Phé duyét ket qua UBND cép
xa
R .21 A 2 A A A Cong chuce
B4 Chuy'e’n tra két qua/ho SO den’BQ Vin hoa — Y5 ngdy
phan Ti€p nhan ho so va Tra két qua ’ Xa hoi
|
v
Tra két qua/ ho so cho B phan ticp ,Kh@n{%,
BS t6 chirc, c4 nhan {1ha}1 hA,O 50 tmh. tho
va tra két qua gian

1.3. Dién gidi quy trinh thuwe hién cu thé
a) Tiép nhan ho so

Cong chtrc tai B6 phan Tiép nhan ho so va Tra két qua tiép nhan, thuc hién kiém
tra thanh phan ho so, so0 lugng ho so. Néu day du theo quy dinh thi ti€p nhan gt giay
hen/ma ho so cho t6 chirc, c4 nhan va ban giao hd so cho cong chirc Van hoa — Xa hoi
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trong thoi gian % ngay. Néu hd so chua diy du thi can bo tiép nhan lap phiéu hudéng dan
hoan thién ho so cho t6 chirc, ca nhan.

b) Tham dinh va xem xét, ky duyét ho so theo quy dinh

Cong chirc Van héa — X3 hoi nhan hd so tir BO phan Tiép nhan ho so va Tra két
qua va tién hanh theo doi, tong hgp tham dinh ho so:

Néu ho so thong bao khong du tai liéu theo quy dinh, trong thoi han 10 ngay, ké
tir ngay tiép nhan thong bao, Cong chirc Vin hoa — X4 hoi soan thio vin ban yéu cau
sira d6i bo sung hodc diéu chinh ho so trinh lanh dao Uy ban nhan dan cép x ky duyét
dé giri cho to chire, ¢4 nhan.

Trong thoi gian 10 ngay, cong chirc Van héa — Xa hoi xem xét, thAm dinh phai
béo co két qua tham dinh ho so voi 1anh dao UBND cip xi (Néu ho so dat chip thuan
thi soan van ban tra 161, néu khong dat chap thuan thi soan van ban néu rd 1y do khong
chép thuén). Trong thoi gian 04 ngay, 1anh dao UBND cap x3 ky duyét két qua tra 101i.

Trong thoi han % ngdy Cong chirc Van hoa — Xa hoi thuc hién sd hoa két qua theo
quy dinh va chuyén két qua dén Bo phan Ti€p nhan ho so va Tra két qua
¢) Nhan ho so/két qua va tra cho to chirc, ca nhéan.

B6 phan Tiép nhan ho so va Tra két qua nhan két qua tir Cong chirc Vin hoa —
Xa hoi va tién hanh tra ho so/két qua truc ti€p cho to6 chiic, ¢4 nhan hodc qua dich vy
buu chinh cong ich.
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2. Thii tuc thong bao sap nhip, hop nhit, chia, tach thw vién dbi véi thw vién
cong dong

2.1. Thoi han gidgi quyét: 15 ngiy ké tir ngay nhan ho so thong bao hop 1¢.
2.2. So dé Quy trinh gidi quyét

i Trach N
Cac Ae A o o Thoi gian
. NOi dung cong viéc nhiém thuc ‘A
budc ‘n thwe hién
hién
o B6 phan Tiép
Bl Hudng dan to qh&c, ca | nhén ho so 2 ngay
nhan ndp ho so va Tra két
qua
Cong chuc
B2 . L . | Vanhoa- 10 ngay
Xem xét, tham dinh ho so X3 hoi
) Lanh dao 04 ngay
B3 Phé duyét két qua UBND cap
xa
A
Chuyén tré két quivhd so dén B Cong chite
uyén tra ket qua/ho so den Bo Vin hoa — Vs ngdy
B4 phan Tiépnhanhd sova Trakétqua || xa hai
|
A\
Tra két qua/ ho so cho Bo Ph@fi tiep ,Khéng
BS t6 chirc, c4 nhan flhafl hA,O SOV tmh, thoi
va tra két qua gian

1.3. Dién gidi quy trinh thuwc hién cu thé

a) Tiép nhan hd so

Cong chure tai Bo phan Tiép nhén ho so va Tra két qua tiép nhén, thuc hién kiém
tra thanh phan ho so, sb lugng ho so. Néu day di theo quy dinh thi tiép nhan gii gidy
hen/ma hd so cho t6 chirc, c4 nhan va ban giao hd so cho cong chuc Van héa — Xa hoi
trong thoi gian % ngay. Néu hd so chua day du thi can bo tiép nhan 1ap phiéu huéng din
hoan thién hd so cho td chuc, ¢4 nhan.

b) Tham dinh va xem xét, ky duyét hd so theo quy dinh
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Cong chirc Vin héa — X4 hoi nhan hd so tir BO phan Tiép nhan ho so va Tra két
qua va tién hanh theo doi, tong hop tham dinh ho so:

Néu ho so thong bao khong du tai lidu theo quy dinh, trong thoi han 10 ngay, ké
tir ngdy tiép nhan thong bao, Cong chirc Vian hoa — X3 hoi soan thao van ban yéu cau
stra d6i bd sung hodc diéu chinh hd so trinh lanh dao Uy ban nhan dan cap xi ky duyét
dé giri cho t6 chirc, ca nhan.

Trong thoi gian 10 ngay, cong chirc Van hoa — Xa hdi xem xét, tham dinh phai
béo cao két qua tham dinh ho so voi lanh dao UBND cap xa (Néu ho so dat chap thuan
thi soan Vian ban tréa 10i, néu khong dat chép thuan thi soan van ban néu ro ly do khong
chép thudn). Trong thoi gian 04 ngay, 1anh dao UBND cip x3 ky duyét két qua tra 1o1i.

Trong thoi han % ngay Cong chirc Vin héa — X4 hoi thyc hién sé hoa két qua theo
quy dinh va chuyén két qua dén BJ phan Tiép nhan ho so va Tra két qua

¢) Nhan ho so/két qua va tra cho to chirc, ca nhén.

Bo phan Tiép nhan hd so va Tra két qua nhan két qua tir Cong chirc Vian hoa —
Xa hoi va tién hanh tra ho so/két qua truc ti€p cho to6 chirc, ca nhan hodc qua dich vu
buu chinh cong ich.







69

3. Thong tin vé thw vién chidm dit hoat dong sau sip nhép/hop

nhéat/chia/tach

3.1. Thoi han gidi quyét: 15 ngay ké tir ngdy nhan hd so thong bao hop 1é.

3.2. So dé Quy trinh gidi quyét

i Trach N
Cac A A <A oA Thoi gian
. NOi dung cong viéc nhiém thuc ‘A
budc ‘n thwe hién
hién
o B9 phan Tiép
B1 Hudng dan to qhﬁc, ca nhan ho so 72 ngay
nhan ndp ho so va Tra két
qua
Cong chuce
B2 . . Van hoa — 10 ngay
Xem xét, tham dinh ho so X3 hoi
) Lanh dao 04 ngay
B3 Phé duyét két qué UBND cép
xa
A
2 a1 A 2 A A TyA Cong chirc
B4 Chuy.e,n tra ket qua/ho so dén Bo Vin héa — Y5 ngdy
phan Ti€p nhan ho so va Tra két qua X3 hoi
|
A
Tra két qua/ ho so cho Bo phan tiep |  Khong
BS t6 chirc, ¢4 nhan {1ha7n hA,O SOW tmh, thoi
va tra két qua gian

1.3. Dién gidi quy trinh thuwc hién cu thé

a) Tiép nhan ho so

Cong chure tai B6 phan Tiép nhan hd so va Tra két qua tiép nhan, thuc hién kiém
tra thanh phan hd so, sé luong hd so. Néu diy du theo quy dinh thi tiép nhan giri gidy
hen/ma hd so cho to chirc, c4 nhan va ban giao hd so cho céng chirc Van hoa — Xa hoi
trong thoi gian % ngay. Néu ho so chua day du thi can bo tiép nhan 1ap phiéu huéng din

hoan thién ho so cho t6 chirc, ca nhan.

b) Tham dinh va xem xét, ky duyét hd so theo quy dinh

Cong chirc Van hoa — Xa hdi nhan ho so tir Bo phan Tiép nhén hd so va Tra két

qua va tién hanh theo ddi, tong hop tham dinh ho so:
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Néu ho so thong bao khong du tai liéu theo quy dinh, trong thoi han 10 ngay, ké
tir ngay tiép nhan théng bao, Cong chirc Vin hoa — Xa hoi soan thao vin ban yéu cau
sira d6i bo sung hodc diéu chinh ho so trinh lanh dao Uy ban nhan dan cép xi ky duyét
dé giri cho to chire, ¢4 nhan.

Trong thoi gian 10 ngay, cong chirc Van héa — Xa hoi xem xét, thim dinh phai
bao cao két qua tham dinh hd so véi 1anh dao UBND cép xa (Néu ho so dat chp thuan
thi soan Van ban tra 101, néu khong dat chép thuan thi soan van ban néu rd 1y do khong
chép thuan). Trong thoi gian 04 ngay, lanh dao UBND cép x4 ky duyét két qua tra 10i.

Trong thoi han % ngay Cong chirc Vin héa — X4 hoi thyc hién s6 hoa két qua theo
quy dinh va chuyén két qua dén Bo phan Ti€p nhan ho so va Tra két qua
¢) Nhan ho so/két qua va tra cho to chirc, ca nhéan.

B6 phan Tiép nhan ho so va Tra két qua nhan két qua tir Cong chirc Vin hoa —
X2 hoi va tién hanh tra ho so/két qua truc ti€p cho to6 chiic, ca nhan hodc qua dich vy
buu chinh cong ich.







Phu luc IT

DANH MUC QUY TRINH NOI BQ GIAI QUYET
THU TUC HANH CHIiNH BI BAI BO

(Kém theo Quyét dinh s6
thang 11 nam 2023 cua Chu tich UBND tinh)

ngay

/OD-UBND

TT

Tén thu tuc hanh chinh

Quyét dinh da phé duyét

TTHC CAP TINH

LINH VUC DI SAN VAN
HOA

Thi tuc dang ky di vat, co
vat, bao vat quoc gia

Quyét dinh sé 2072/QD-UBND ngay 19/6/2019
ctia Chu tich UBND tinh vé viéc ban hanh quy trinh
noi bo va giai quyét TTHC thudc thim quyén giai
quyét cia S¢ Van hoa, Thé thao va Du lich

Tha tuc cip gidy phép hoat
dong bao tang ngoai cong 1ap

Quyét dinh s6 2072/QD-UBND ngay 19/6/2019
ctia Chu tich UBND tinh vé viéc ban hanh quy trinh
noi bo va giai quyét TTHC thudc thim quyén giai
quyét cia S¢ Vian hoa, Thé thao va Du lich

Thu tuc cong nhan bao vat
qudc gia ddi v6i bao tang cap
tinh, ban hodc trung tdim quan
1y di tich

Quyét dinh s0 1904-UBND ngay 08/7/2020 cia
Chu tich UBND tinh vé viéc phé duyét quy trinh
ndi bo va giai quyét TTHC thudc thim quyén giai
quyét cia S Van hoa, Thé thao va Du lich

Thu tyc cong nhan bao vat
qudc gia d6i véi bao tang
ngoai cong lap, to chirc, ca
nhan 1a chu so hiru hodc dang
quan ly hop phép hién vat

Quyét dinh s0 1904-UBND ngay 08/7/2020 cia
Chu tich UBND tinh vé viéc phé duyét quy trinh
noi bo va giai quyét TTHC thudc tham quyén giai
quyét cia S¢ Van hoa, Thé thao va Du lich

I

LINH VUC VAN HOA

Thu tuc thong bao t6 chuc 18
hoi

Quyét dinh s6 783/QD-UBND ngay 10/3/2021 cia
Chu tich UBND tinh vé viéc cong bd Danh muc thu
tuc hanh chinh chuén hoa thudc pham vi, chlrc nang
quan 1y cua S& Vian héa, Thé thao va Du lich

I

LINH VUC PIEN ANH

Thi tuc cap Gidy phép phan
loai phim

Quyét dinh s6 67/QD-UBND ngay 12/01/2023 cua
Chu tich UBND tinh vé viéc cong bd Danh muc thii
tuc hanh chinh chuan hoa thudc pham vi, chirc ndng
quan 1y ctia S& Vin hoa, Thé thao va Du lich

LINH VUC QUANG CAO

Thu tuc cp gidy phép thanh
1ap Van phong dai dién cua

Quyét dinh s0 1904-UBND ngay 08/7/2020 cia
Chu tich UBND tinh vé viéc phé duyét quy trinh








doanh nghi¢p quang cao
nudc ngoai tai Viét Nam

ndi bo va giai quyét TTHC thudc thim quyén giai
quyét cia S¢ Van hoa, The thao va Du lich

Thu tuc cap stra doi, bo sung
Gidy phép thanh lap Vin
phong dai  dién cua
Doanhnghi¢p quang cao
nudc ngoai taiViét Nam

Quyét dinh s0 1904-UBND ngay 08/7/2020 cia
Chu tich UBND tinh vé viéc phé duyét quy trinh
noi bo va giai quyét TTHC thudc tham quyén giai
quyét cia S¢ Van hoa, Thé thao va Du lich

Thu tuc cip lai Gidy phép
thanh

1ap Van phong dai cia doanh
nghi¢p quang cdo nudc ngoai
tai VietNam

Quyét dinh s0 1904-UBND ngay 08/7/2020 cia
Chu tich UBND tinh vé viéc phé duyét quy trinh
ndi bo va giai quyét TTHC thudc thim quyén giai
quyét cia S6 Van hoa, Thé thao va Du lich

LINH VUC THU VIEN

Thu tyc thong bao thanh lap
thu vién chuyén nganh & cap
tinh, thu vién dai hoc 1a thu
vién ngoai cong lap va thu
vién cua t6 chitc, c4 nhan
nudc ngoai ¢6 phuc vu nguoi
Viét Nam

Quyét dinh s6 3412/QD-UBND ngay 13/11/2020
ctia Chu tich UBND tinh vé viéc cong bd, phé duyét
danh muyc thu tuc hanh chinh, quy trinh no1 bd thudc
pham vi, chitc ning quan 1y cia S¢ Van hoa, Thé
thao va Du lich va danh muc thu tuc hanh chinh
thugc tham quyén tiép nhan ciia UBND tinh giao
cho S& Vin héa, Thé thao va Du lich tiép nhén,
tham dinh

Thu tuc thong bao sap nhép,
hop nhat, chia, tich d6i voi
thu vién chuyén nganh & cip
tinh, thu vién dai hoc la thu
vién ngoai cong lap, thu vién
ciia to chirc c4 nhin nudc
ngoai co6 phuc vu nguoi Viét
Nam

Quyét dinh s6 3412/Qb- UBND ngay 13/11/2020
ctia Chu tich UBND tinh vé viéc cong bd, phé duyét
danh muc thu tuc hanh chinh, quy trinh no1 bd thudc
pham vi, chtic niang quan 1y cia S& Van hoa, Thé
thao va Du lich va danh muc thu tuc hanh chinh
thudc thim quyén tiép nhan cua UBND tinh giao
cho S& Vin héa, Thé thao va Du lich tiép nhén,
tham dinh

Thu tuc théng bao chim dut
hoat dong d6i voi thu vién
chuyén nganh & cap tinh, thu
vién dai hoc 1a thu vién ngoai
cong lap, thu vién cua to
chure, ca nhan nudc ngoai co
phuc vu nguoi Viét Nam

Quyét dinh s6 3412/QD- UBND ngay 13/11/2020
ctia Chu tich UBND tinh vé viéc cong bd, phé duyét
danh muc thu tuc hanh chinh, quy trinh néi bo thudc
pham vi, chirc ning quan 1y ciia S¢' Vian hoa, Thé
thao va Du lich va danh muc thu tuc hanh chinh
thudc tham quyén tiép nhan cia UBND tinh giao
cho S& Vin héa, Thé thao va Du lich tiép nhan,
tham dinh

LINH VUC DU LICH

Thi tuc cdp d6i thé hudng
dan vién du lich quéc té, the
huéng dan vién du lich noi
dia

Quyét dinh s6 2072/QD-UBND ngay 19/6/2019
cua Chu tich UBND tinh vé viéc ban hanh quy trinh
ndi bo va giai quyét TTHC thudc thim quyén giai
quyét cia S Van hoa, Thé thao va Du lich

Thi tuc cip thé hudéng dan
vién du lich tai diém

Quyét dinh s 2072/Qb-UBND ngay 19/6/2019
cua Chu tich UBND tinh vé vi¢c ban hanh quy trinh








ndi bo va giai quyét TTHC thudc thim quyén giai
quyét cia S¢ Van hoa, The thao va Du lich

Thu tuc cong nhan co s¢ kinh
doanh dich vu cham soc suc
khoe dat tiéu chuin phuc vu
khéach du lich

Quyét dinh s6 1904- UBND ngay 08/7/2020 cua
Chu tich UBND tinh vé viéc phé duyét quy trinh
ndi bo va giai quyét TTHC thudc thim quyén giai
quyét cia S¢ Vian hoa, Thé thao va Du lich

Thﬁ tuc cong nhan khu du lich
cap tinh

Quyét dinh s0 1904-UBND ngay 08/7/2020 cia
Chu tich UBND tinh vé viéc phé duyét quy trinh
ndi bo va giai quyét TTHC thudc tham quyén giai
quyét cia S¢ Van hoa, Thé thao va Du lich

Thu tuc cong nhan co s¢ kinh
doanh dich vu vui choi, giai tri
dat tiéu chuan phuc vu khach
du lich

Quyét dinh s0 1904-UBND ngay 08/7/2020 cta
Chu tich UBND tinh vé viéc phé duyét quy trinh
ndi bo va giai quyét TTHC thudc thim quyén giai
quyét cia S Van hoa, Thé thao va Du lich

Thu tuc cong nhan diém du lich

Quyét dinh s6 2072/QD-UBND ngay 19/6/2019
cua Chu tich UBND tinh vé viéc ban hanh quy trinh
noi bo va giai quyét TTHC thudc thim quyén giai
quyét cia S Van hoa, Thé thao va Du lich

Thu tuc cong nhdn co s6 kinh
doar}h dich vu thé thao dat ti€u
chuan phuc vu khéch du lich

Quyét dinh s6 2072/QD-UBND ngay 19/6/2019
cua Chu tich UBND tinh vé viéc ban hanh quy trinh
ndi bo va giai quyét TTHC thudc thim quyén giai
quyét cia S& Van hoa, Thé thao va Du lich

Thu tuc cong nhan co so kinh
doanh dich vu an udng dat tiéu
chuan phuc vu khach du lich

Quyét dinh sé 2072/QD-UBND ngay 19/6/2019
cia Chu tich UBND tinh vé viéc ban hanh quy trinh
ndi bo va giai quyét TTHC thudc tham quyén giai
quyét cia S Van hoa, Thé thao va Du lich

Thu tuc cong nhan co s6 kinh
doar}h dich vu mua sam dat tiéu
chuan phuc vu khéach du lich

Quyét dinh sé 2072/QD-UBND ngay 19/6/2019
ctia Chu tich UBND tinh vé viéc ban hanh quy trinh
noi bo va giai quyét TTHC thudc tham quyén giai
quyét cia S Van hoa, Thé thao va Du lich

10

Thu tuc cong nhan hang co sé
luu trd du lich: hang 1 sao, 2
sa0, 3 sao ddi voi khach san,
biét thu du lich, can ho du lich,
tau thuy luu trt du lich

Quyét dinh sd 2072/QD-UBND ngay 19/6/2019
ctia Chu tich UBND tinh vé viéc ban hanh quy trinh
noi bo va giai quyét TTHC thudc thim quyén giai
quyét cia S Van hoa, Thé thao va Du lich

11

Thu tuc cap Gidy ching nhin
khoa cép nhat kién thic cho
huéng dan vién du lich noi dia
va huéng dan vién du lich quéc
té

Quyét dinh s6 2072/QD-UBND ngay 19/6/2019
ctia Chu tich UBND tinh vé viéc ban hanh quy trinh
noi bo va giai quyét TTHC thudc tham quyén giai
quyét cia S Van hoa, Thé thao va Du lich








Thu tuc céip lai thé hudéng dan

Quyét dinh s6 2072/QD-UBND ngay 19/6/2019
cua Chu tich UBND tinh vé viéc ban hanh quy trinh

ién du lich
12| viendufie ndi bo va giai quyét TTHC thudc thim quyén giai
quyét cia S¢ Vian hoa, Thé thao va Du lich
Thi tue cp thé hudng din vién Quyét dinh s6 2072/QD-UBND ngay 19/6/2019
13 | duli ch néi dia cua Chu tich UBND tinh vé viéc ban hanh quy trinh
’ t ndi bo va giai quyét TTHC thudc thim quyén giai
quyét cia S& Van hoa, Thé thao va Du lich
Thi tue cp thé hudng din vién Quyét dinh s 2072/QD-UBND ngay 19/6/2019
14 | duli ch qudc té cua Chu tich UBND tinh vé viéc ban hanh quy trinh
) noi bo va giai quyét TTHC thudc tham quyén giai
quyét cia S Van hoa, Thé thao va Du lich
Thi tuc cip eidv phép kinh Quyét dinh s 2072/QD-UBND ngay 19/6/2019
15 |d oalllnh i dcl C;a\I:u i}rag éull)h fl%i dli . | cua Chu tich UBND tinh v€ viéc ban hanh quy trinh
| i © | no1bo va giai quyét TTHC thudc tham quyén giai
quyét ciia S¢ Vian hoa, Thé thao va Du lich
B | TTHC CAP HUYEN
I |LINHVUC VAN HOA
Quyét dinh s6 2698/QD-UBND ngay 02/8/2019
, < . A 1o x| cia Chu tich UBND tinh vé viéc ban hanh quy trinh
1 hj(:)}ilu tuc dang Iy 10 chic I¢ noi bo giai quyét TTHC thudc tham ‘quyén giai
' quyét cia UBND cac huyén, thanh phé va UBND
cac xa, phuong, thi tran trén dia ban tinh Hai Duong
Quyét dinh s6 2698/QD-UBND ngay 02/8/2019
, R .2 1o x| cua Chutich UBND tinh vé viéc ban hanh quy trinh
2 h?ilu tuc thong bdo t6 chirc 1€ ndi by giai quyét TTHC thudc tham quyén giai
' quyét cia UBND cac huyén, thanh phé va UBND
cac xa, phuong, thi tran trén dia ban tinh Hai Duong
II | LINH VUC THU VIEN
Thu tuc thong bao thanh lap Quyét dinh sb 3412/QP- UBND ngay 13/11/2020
do1 voi thu vién thuge co so | cua Chu tich UBND tinh vé viéc cong bd, phé duyét
giao dl.qu mam non, co so gido | danh muc thu tuc hanh chinh, quy trinh ndi b thu(_)g
1 duc phf) thong, co so gido duc | pham vi, chirc ndng quan 1y cia S& Van hoa, Thé
nghé nghiép va co so giao | thao va Du lich va danh myc thu tyc hanh chinh
duc khac ngoai cong lap va | thugc tham quyen ti€p nhén cua UBND tinh giao
thu Viép tu nhan ¢6 phuc vu chp S¢ Van héa, Thé thao va Du lich tiép nhén,
cong dong tham dinh
Thu tuc thong bao sap nhap, Quyét dinh sb 3412/QP- UBND ngay 13/11/2020
hop nhat, chia, tach thu vién | cua Chu tich UBND tinh vé viéc cong bd, phé duyét
2 | doi véi thu vién thudc co s6 | danh muc thi tuc hanh chinh, quy trinh ndi b thude

gi40 duc mam non, co s& giao
duc pho thong, co s¢ gido duc

pham vi, chtrc ning quan 1y ciia S¢ Vian hoa, Thé
thao va Du lich va danh muc thu tuc hanh chinh








nghé nghiép va co s gido
duc khac ngoai cong lap, thu
vién tu nhan c¢6 phuc vu cong
dong

thudc thim quyén tiép nhéan cua UBND tinh giao
cho S¢ Van hoa, Thé thao va Du lich tiép nhan,
tham dinh

Thu tuc thong bao cham dut
hoat dong thu vién d6i voi
thu vién thudc co sé gido duc
mam non, co s& gido duc phd
thong, co so gido duc nghé
nghi¢p va co s& gido duc
khac ngoai cong lap, thu vién
tu nhan c¢6 phuc vu

Quyét dinh s6 3412/QD-UBND ngay 13/11/2020
ctia Chu tich UBND tinh vé viéc cong bo, phé duyét
danh muyc thu tuc hanh chinh, quy trinh no1 bd thudc
pham vi, chirc ning quan 1y ciia S& Vin hoa, Thé
thao va Du lich va danh muc thu tuc hanh chinh
thudc tham quyén tiép nhan ciia UBND tinh giao
cho S& Vin hoa, Thé thao va Du lich tiép nhan,
tham dinh

TTHC CAP XA

LINH VUC THU VIEN

Thu tyc thong bao thanh 1ap
thu vién doi vor thu vién
cong dong

Quyét dinh s6 3412/QD-UBND ngay 13/11/2020
ctia Chu tich UBND tinh vé viéc cong bd, phé duyét
danh muc thu tuc hanh chinh, quy trinh no1 bd thudc
pham vi, chiic ning quan 1y ciia S&' Vian hoa, Thé
thao va Du lich va danh muc thu tuc hanh chinh
thudc tham quyén tiép nhan ciia UBND tinh giao
cho S& Van hoa, Thé thao va Du lich tiép nhan,
thdm dinh

Thu tuc thong bdo sap nhap,
hop nhat, chia, tach thu vién
do1 voi thu vién cong dong

Quyét dinh s6 3412/QD-UBND ngay 13/11/2020
ctia Chu tich UBND tinh vé viéc cong bd, phé duyét
danh muc thu tuc hanh chinh, quy trinh néi bg thudc
pham vi, chirc nang quan 1y ciia S¢ Vian hoa, Thé
thao va Du lich va danh muc thu tuc hanh chinh
thugc tham quyén tiép nhan cia UBND tinh giao
cho S& Vin héa, Thé thao va Du lich tiép nhan,
tham dinh

Thu tuc théng bao chim duat
hoat dong thu vién cong dong

Quyét dinh s6 3412/QD-UBND ngay 13/11/2020
ctia Chu tich UBND tinh vé viéc cong bd, phé duyét
danh muyc thu tuc hanh chinh, quy trinh no1 bd thudc
pham vi, chitc ning quan 1y cia S¢ Van hoa, Thé
thao va Du lich va danh muc thu tuc hanh chinh
thugc tham quyén tiép nhan ciia UBND tinh giao
cho S& Vin héa, Thé thao va Du lich tiép nhén,
tham dinh











